Thuyết minh đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Trường Long Hòa

THỊ XÃ DUYÊN HẢI – TỈNH TRÀ VINH

-----o0o-----

THUYẾT MINH 

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

 XÃ TRƯỜNG LONG HÒA, THỊ XÃ DUYÊN HẢI

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TRƯỜNG LONG HÒA, TX. DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

DIỆN TÍCH : 3.792,72 ha
	[image: image35.jpg]GHI CHU:

RANH QUY HOACH
RANH XA PHUONG
RANH DY AN

PAT S

‘BAT TRUNG TAM CONG CONG
‘DAT CAY XANH DO TH|

AT GIho Dyc

‘DAT HANH CHINH

‘BAT THUGNG MAI

‘DT HON HoP

DAT CONG NGHIEP

BAT CANG

‘DT THUGC QUAN DDI QUAN LY
T DY TRU PHAT TRIEN
DAT CAY XANH CACH LY
RUNG PHONG H)

‘AT KHU DU LICH

DAT HA TANG KV THUAT

KV
{BADONG |,







NĂM 2018
[image: image1.jpg]GHI CHU

)

IANODEENNENE

UBND XA

TRAM Y TE

BUU BIEN

NHA VAN HOA XA

CHQO

DAT THE DYC THE THAO
TRY SO AP

PEN, CHUA, MIEU

DAT MAU GIAO
TRUONG TIEU HOC

TRUONG THCS

TRUGNG THPT (CAP 3)
TRAM BIEN AP
HIEN HOU 25KVA

DAT NGHIA TRANG

DAT NUOI TRONG THUY SAN
MAT NUOC

DAT TON GIAO - DI TiCH
DAT CONG CONG

DAT GIAO DYC

DATY TE

DAT HANH CHINH

DAT & HIEN HO'U - CAI TAO
DAT O MOI

DAT CONG NGHIEP

DAT THUONG MAI

DAT AN NINH QUOC PHONG
DAT TRONG LUA

DAT TRONG CAY LAU NAM
DAT NONG NGHIEP KHAC
RUNG PHONG HO

RANH QUY HOACH

RANH AP

RANH BIEM DAN CU

CONG HOAC CAU NHO

DAT GIAO THONG
GIAO THONG DINH HUONG

0 500 1000M

il

S
1]l

250

HI XA DUYEN HAI

=]
HUONG BI

XA DAN THANH XA DAN THANH

SO DO CAC PIEM DAN CV





[image: image29.png]


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SG69

80 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel/fax: 028.38484380                 Email: sg692003@gmail.com
THUYẾT MINH TỔNG HỢP
Đồ án     : ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ TRƯỜNG LONG HÒA
Địa điểm: XÃ TRƯỜNG LONG HÒA –THỊ XÃ DUYÊN HẢI  – TỈNH TRÀ VINH

	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT


	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI


	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH


	PHÒNG QUẢN LÍ ĐÔ THỊ THỊ XÃ DUYÊN HẢI 



	CHỦ ĐẦU TƯ
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG LONG HÒA

	[image: image30.png]


Đơn vị tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SG69

80 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Tel/fax: 028.38484380; email: sg692003@gmail.com

	Chủ nhiệm đồ án:

Ths.KTS. Đoàn Ngọc Hiệp

Quản lý kỹ thuật:

Ths. KS. Nguyễn Thị Nga
	Giám đốc

Ths.KTS. Võ Ngọc Hồng Phước


THUYẾT MINH TỔNG HỢP
Đồ án     : ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ TRƯỜNG LONG HÒA
Địa điểm: XÃ TRƯỜNG LONG HÒA – THỊ XÃ DUYÊN HẢI – TỈNH TRÀ VINH
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:   Ths.KTS. ĐOÀN NGỌC HIỆP

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:
· QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
: Ths.KTS. ĐOÀN NGỌC HIỆP
· KỸ THUẬT HẠ TẦNG

: Ths.KS. NGUYỄN THỊ NGA
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
· QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC 
: Ths.KTS. VÕ NGỌC HỒNG PHƯỚC
· KỸ THUẬT HẠ TẦNG

: Ths.KS. NGUYỄN THỊ NGA
CÁC CÁN BỘ THIẾT KẾ CHÍNH 
· QUY HOẠCH –  KIẾN TRÚC: 
KTS. THÂN THỊ HÀ PHƯƠNG- KTS. ĐINH HOÀNG MỸ LINH
· GIAO THÔNG - SAN NỀN :

KS. NGUYỄN BIỆN THANH THÙY – KS. NGUYỄN HOÀNG PHÚC

· THOÁT NƯỚC MƯA - CẤP NƯỚC:

ThS.KS. NGUYỄN THỊ NGA – KS. . LÊ HOÀNG THANH TRÂN
· THOÁT NƯỚC & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 

ThS.KS. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP – KS. LÊ HOÀNG THANH TRÂN
· CẤP ĐIỆN & THÔNG TIN LIÊN LẠC: 

KS. LÊ ĐẶNG MINH PHÔ - KS. ĐỖ THÀNH TIẾP

· KINH TẾ – XÂY DỰNG: 

Cử nhân. LÊ HỒNG ĐÀO – Cử nhân. HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

	
	Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

	
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng SG69


MỤC LỤC
CHƯƠNG I.  MỞ ĐẦU
6
I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

I.2. Vị trí và mối liên hệ vùng

I.3. Các căn cứ lập quy hoạch


I.4. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
15
II.1. Điều kiện tự nhiên


II.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội


II.3. Hiện trạng sử dụng đất 


II.4. Hiện trạng kiến trúc và cơ sở hạ tầng xã hội


II.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 


II.6. Đánh giá hiện trạng tổng hợp:

CHƯƠNG III. CÁC CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN
32
III.1. Các tiền đề phát triển khu đô thị phía Đông


III.2. Tiềm năng, động lực phát triển xã


III.3. Dự báo phát triển kinh tế xã


III.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật


III.5. Dự báo dân số và quy mô lao động


III.6. Dự báo quy mô đất đai

CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ
40
IV.1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo


IV.2. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng


IV.3. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư


IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực SX và phục vụ sản xuất nông nghiệp


IV.5. Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã
 
CHƯƠNG V. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
52
V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn

V.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

V.3. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm

CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
60
VI.1. Quy hoạch giao thông

VI.2. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa

VI.3. Quy hoạch cấp nước


VI.4. Quy hoạch thoát nước thải

VI.5. Quy hoạch cấp điện


VI.6. Quy hoạch thông tin liên lạc

VI.7. Đánh giá môi trường chiến lược. 

Chương VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
79
VII.1. Kết luận

VII.2. Kiến nghị

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
I.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT QUY HOẠCH

I.2. VỊ TRÍ KHU ĐẤT VÀ MỐI LIÊN HỆ VÙNG

I.3. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

I.4. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH
I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Xã Trường Long Hòa nằm ở phía Đông Thị Xã Duyên Hải, Cực Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thị trấn Duyên Hải khoảng 15km và cách Thành Phố Trà Vinh  khoảng 50km theo hướng quốc lộ 53. Xã Trường Long Hòa có hệ thống gia thông thuận lợi nối với trục giao thông kinh tế quan trọng Tỉnh lộ 913 đi Thành Phố Trà Vinh, đi Thành phố Trà Vinh, đi Thành phố Hồ Chí Minh là xã có nhiều tiềm năng và thế mạnh phát triển nuôi trồng thủy hải sản và nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch.

Trong thời gian vừa qua, xa Trường Long Hòa đã có những bước phát triển khá đáng kể, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, nhìn chung chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, kết cấu hạ tầng không đồng bộ, cơ sở vật chất còn yếu kém, mức sống của người dân còn thấp, dân cư sống rải rác không tập trung.

Mặt khác, hiện nay trên địa bàn xã chưa có quy hoạch chung định hướng phát triển không gian cho toàn xã. Tuy nhiên, đã có quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã 1/500 do đó việc quản lý quy hoạch, xây dựng gặp nhiều khó khăn, dân cư phát triển thiếu đồng bộ; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Quy hoạch xây dựng góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách lâu dài và bền vững, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Việc lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã Trường Long Hòa phải đáp ứng các tiêu chí của xã theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, quy định về tiêu chuẩn của xã tại mục 1, điều 3.

Do đó, việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải là cơ sở để quản lí và lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu của đồ án cấp trên và góp phần nâng cao cuộc sống người dân.
I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng:

I.2.1. Vị trí khu đất:
Thị xã Duyên Hải gồm 7 đơn vị hành chính với 02 phường nội thị và 05 xã ngoại thị, trong đó có xã Trường Long Hòa.

Xã Trường Long Hòa có vị trí phía Đông thị xã Duyên Hải, giáp biển Đông. Xã có trục giao thông chính Tỉnh lộ 913.

Ranh giới khu vực lập quy hoạch là ranh địa giới hành chính xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh được điều chỉnh sau khi thành lập Thị xã Duyên Hải và 02 phường, có diện tích tự nhiên khoảng 3.792,72 ha với tứ cận của khu đất như sau:

+ Phía Đông

           : Giáp biển Đông;

+ Phía Tây và Tây Bắc
: Giáp xã Long Hữu, Phường 1, Phường 2;

+ Phía Nam


: Giáp xã Dân Thành;

+ Phía Bắc


: Giáp xã Hiệp Thạnh qua sông Láng Chim;
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	Sơ đồ vị trí xã Trường Long Hòa trong thị xã Duyên Hải


I.2.2. Mối liên hệ vùng:
Xã Trường Long Hòa nằm về phía Đông của thị xã Duyên Hải, cách  trung tâm thị xã 6km theo tỉnh lộ 913; có tuyến tỉnh lộ 913 là tuyến đường chính kết nối với các xã khác trong huyện. Xã có 13 km đường bờ biển, có hệ thống kênh mương khá dày, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp nông thôn.

Thị xã Duyên Hải định hướng quy hoạch chung đến 2030 phát triển bao gồm 5 khu đô thị là: khu đô thị trung tâm thị xã với các phường nội thị gồm thị trấn Duyên Hải và trung tâm Long Hữu hiện hữu; khu đô thị dịch vụ - nuôi trồng thủy sản phía Bắc- xã Hiệp Thạnh; khu đô thị thương mại, du lịch phía Đông- xã Trường Long Hòa và khu vực (thị trấn) Ba Động; khu đô thị công nghiệp – dịch vụ phía Đông Nam- xã Dân Thành; khu đô thị công nghiệp dịch vụ thương mại phía Nam-xã Long Toàn. Xã Trường Long Hòa được định hướng phát triển thuộc khu đô thị thương mại, du lịch phía Đông có trung tâm cụm xã bố trí dọc trên Đường tỉnh 913.
Định hướng sẽ có các tuyến đường kết nối xã Trường Long Hòa với trung tâm thị xã Duyên Hải và các xã Hiệp Thạnh, Long Hữu, Dân Thành. Tăng khả năng giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa các xã, tạo động lực phát triển kinh tế cho xã Trường Long Hòa. Nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
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	Sơ đồ mối liên hệ vùng xã Trường Long Hòa trong thị xã Duyên Hải
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	KHU ĐÔ THỊ PHIA ĐÔNG - khu đô thị thương mại du lịch, dịch vụ (xã Trường Long Hòa)


I.3. Các căn cứ lập quy hoạch: 

I.3.1. Các cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ xây dựng hướng dẫn về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 934/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hôị, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ công văn số 426/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân Thị xã Duyên Hải ngày 07/5/2018 về việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 484/SXD-QH&KT ngày 08/05/2018 của Giám đốc sở xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây Dựng;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 28/08/2018 của UBND Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải;

· Các tài liệu, số liệu:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thị xã Duyên Hải đến năm 2020; Kế hoạch phát triển KT-XH thị xã Duyên Hải giai đoạn 2016-2020;

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã Duyên Hải đến năm 2020; Quy hoạch phát triển các ngành: xây dựng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nông nghiệp. . . đến năm 2020;

Các dự án, quy hoạch ngành, … trên địa bàn thị xã, xã;

Nghị quyết của Đảng bộ xã, các báo cáo tổng kết của xã;

Tài liệu, số liệu, bản đồ,... về hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai một số năm gần đây; Bản đồ giải thửa toàn xã.
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	Bản đồ giải thửa xã Trường Long Hòa.


I.4. Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch:
I.4.1. Quan điểm lập quy hoạch:

Phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thị xã Duyên Hải, định hướng quy hoạch chung xây dựng thị xã Duyên Hải đến năm 2030.  

I.4.2. Mục tiêu lập quy hoạch:

Cụ thể hóa các định hướng từ đồ án quy hoạch chung xây dựng Thị xã Duyên Hải;

Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư;

Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất cho toàn xã;

I.4.3. Tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo:

Là khu quy hoạch mới kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và định hình các điểm dân mới .

Đối với các điểm dân cư nông thôn: chức năng chính là khu dân cư với hệ thống hạ tầng đồng bộ. 

Trung tâm xã Trường Long Hòa có vị trí đặc biệt là nằm gần biển. Dự kiến phát triển khu vực trở thành đô thị trung tâm thương mại du lịch, dịch vụ. 

Xây dựng thêm một số các công trình công cộng phục vụ cho người dân địa phương.

Phát huy các cảnh quan thiên nhiên sẵn có của vùng sông nước, phát triển các khu dân cư miệt vườn, khu du lịch sinh thái biển đóng góp vào ngành du lịch của tỉnh Trà Vinh.

I.4.4. Các yêu cầu chung:

Phân tích, đánh giá hiện trạng bao gồm: Hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, các công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kĩ thuật, sản xuất, môi trường…

Xác định các yếu tố tác động của vùng xung quanh ảnh hưởng đến phát triển không gian xã.

Rà soát, đánh giá các dự án và các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn xã.

Xác định tiềm năng, động lực chính phát trển kinh tế - xã hội của xã.

Tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức phân bố các khu chức năng, hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất.

Đánh giá môi trường chiến lược.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 



 HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
II.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

II.2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI

II.3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

II.4. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI
II.5. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

II.6. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
II.1. Điều kiện tự nhiên:
II.1.1. Vị trí khu đất :
Ranh giới khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là ranh địa giới hành chính xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên khoảng 3.792,72 ha.
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	Sơ đồ phạm vi ranh giới hành chính


II.1.2. Địa hình:

Khu đất quy hoạch có tổng diện tích 3.792,72 ha; địa hình tương đối phẳng, cao độ tự nhiên dao động trong khoảng từ 0,5m đến 1,8m. Khu vực chủ yếu có cấu tạo nền đất là phù sa cũ, sức chịu nén tốt.
II.1.3. Thủy văn :

Khu vực quy hoạch tiếp giáp Biển Đông nên chịu ảnh hưởng mạnh của chế độ triều Biển Đông thông qua  sông lớn và mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Đây là chế độ bán nhật triều không đều, ngày có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống, mỗi tháng có 2 kỳ triều cường (vào ngày 1 và 15 âm lịch) và 2 kỳ triều kém (vào ngày 7 và 23 âm lịch). Đỉnh triều giao động trung bình từ 0,9 đến 1,4m, cao nhất tới 1,8m. Chân triều trung bình từ -0,6 đến -1,52m. Do giáp biển, biên độ và mực nước trên sông rạch khá cao nên tiềm năng tự tiêu tự chảy rất lớn.

II.1.4. Khí hậu 
Xã Trường Long Hòa thuộc thị xã  Duyên Hải mang đặc điểm khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là khu vực nóng, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ nhiệt đới gió mùa và mang tính chất hải dương đặc thù của vùng ven biển. Có 2 mùa mưa và mùa khô rất rõ: 

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. 

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

a.
Nhiệt độ: 

Nhiệt độ trung bình hàng năm là 270C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 330C vào tháng 3, tháng 4. Nhiệt độ trung bình thấp nhất là 26.50C vào tháng 9 và 12.

b.
Lượng mưa:

Tổng lượng mưa trung bình thấp 1.588-1.227mm/năm. Lượng mưa phân hóa mạnh theo thời gian và không gian. Tháng trung bình cao nhất là 276,7mm vào tháng 10. Tháng trung bình thấp nhất là 0,4mm vào tháng 1 và 3,8mm tháng 2.

c.
Độ ẩm:

Độ ẩm trung bình cả năm biến thiên từ 80-85%. Độ ẩm biến đổi theo mùa: mùa khô đạt 79%, mùa mưa đạt 88%.

d.
Gió:

Gió có 2 hướng chính: Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch, gió mang theo nhiều hơi nước và gây ra mưa. Gió mùa Đông Bắc và Đông Nam hay còn gọi là gió chướng thịnh hành nhất vào tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Vân tốc gió đạt cao nhất vào tháng 2 đến tháng 3 dương lịch với vận tốc 5-8m/s.

e.
Hạn hán:

Hạn hán hàng năm thường xảy ra gây khó khăn cho sản xuất với số ngày không mưa liên tục từ 10-18 ngày, thường giữa vụ là tháng 7 và tháng 8 nghiêm trọng hơn.

Nhận xét chung: Khí hậu nhìn chung tương đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, thích hợp các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.
II.1.5. Địa chất công trình
Khu vực nghiên cứu đã được khoan khảo sát. Cường độ chịu nén của đất từ 0,3 - 0,6 kg/cm2. ở độ sâu 30 - 35m mới gặp tầng đất tốt.

II.1.6. Tài nguyên thiên nhiên

Nguồn tài nguyên chủ yếu là tài nguyên từ biển. 

a.
Tài nguyên biển:

Bờ biển dài 13km của xã Trường Long Hòa có mỏ cát đen phong phú với hàm lượng titan lớn, đây là nguyên liệu phục vụ cho một số ngành công nghiệp.

Thực vật phù du có 73 loài thuộc 5 ngành, đa phần tập trung vào ngành tảo Silíc và cây nhóm tảo có nguồn gốc nước mặn. Mật độ trung bình đạt 666/cá thể/lít. Động vật phù du có 48 loài, số động vật nổi vùng ven bờ đạt bình quân 15.600 cá thể/m3 ( biến động từ 4000 đến 34000 cá thể/m3). Động vật đáy (cỡ nhỏ) ở vùng biển Trà Vinh khá phong phú.Với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủ sản, xã Trường Long Hòa đã xác định đây là thế mạnh nên tập trung mở rộng về quy mô và diện tích, đa dạng hoá con nuôi như: tôm sú, tôm càng xanh, nghêu, sò, cá chẻm...Hải sản khai thác từ tự nhiên có tôm càng xanh, tôm trứng, mực, sò huyết, nghêu…

b.
Tài nguyên khoáng sản:

Chủ yếu là cát xây dựng và nước khoáng (địa nhiệt). Cát phân bố thành giồng cao 3-3,5m dạng vòng cung song song với bờ biển có thể khai thác vật liệu xây dựng.
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	Biển Ba Động
	Rừng phòng hộ Trường Long Hòa
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	Sông Cồn Tàu
	Sông Long Toàn


II.2. Hiện trạng kinh tế xã hội:

II.2.1. Hiện trạng dân số và lao động:

a) Dân số:

Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 7.679 người với 1930 hộ (Nguồn: Chi cục thống kê thị xã Duyên Hải.), phân bố không đều trong 5 ấp.
	TT
	Ấp
	Diện tích (ha)
	Số hộ
	Dân số (người)

	1.
	Ba Động
	856,33
	420
	1.476

	2.
	Nhà Mát
	907,72
	550
	2.552

	3.
	Khoán Tiều
	270,99
	495
	1.788

	4.
	Cồn Trứng
	653,99
	148
	624

	5.
	Cồn Tàu
	1.102,69
	317
	1.239

	Tổng cộng
	3.792,72
	1.930
	7.679


b) Lao động:

Nhìn chung lao động chủ yếu vẫn là hoạt động nông nghiệp, lao động chân tay là chính, chất lượng lao động không cao, phần lớn chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phần nào hạn chế việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào cuộc sống.

Để chuyển dịch cơ cấu lao động đòi hỏi các cấp chính quyền cần có sự quan tâm thỏa đáng để đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng lao động trẻ.

Tỷ lệ hộ nghèo:

Qua điều tra rà soát hộ nghèo cuối năm 2017, kết quả có 36 hộ nghèo, chiếm 1,97%; 71 hộ cận nghèo, chiếm 3,9%.

II.2.2- Hiện trạng kinh tế :

a) Thực trạng phát triển các ngành kinh tế :

Kinh tế tiếp tục phát triển; Tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 764,10 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 15,96%, so NQ đạt 100,13%; Trong đó: Thủy sản 361,70 tỷ đồng, tăng 13,66%, so NQ đạt 101,74%; nông nghiệp 117,20 tỷ đồng, giảm 2,45%, so NQ đạt 88,45%; lâm nghiệp 3,20 tỷ đồng, tăng 17,65%, đạt 103,23% NQ; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 220,45 tỷ đồng, tăng 30,65%, so NQ đạt 103,23%; thương mại và dịch vụ 61,55 tỷ, tăng 25,34%, đạt 105,30% NQ;

Về cơ cấu kinh tế, khu vực I chiếm 63% (thủy sản 48,34%; nông nghiệp 13,5%; lâm nghiệp 1,17%); khu vực II chiếm 19,12% (tiểu thủ công nghiệp 3,58%;  xây dựng 15,54%); khu vực III chiếm 17,88%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2017: 45 triệu đồng/ người/năm. So năm 2016 tăng 7,14 triệu đồng.

a.1. Nông nghiệp:

Trồng trọt:

Tình hình xuống giống: Tổng diện tích xuống giống 878 ha, đạt 83,86% so kế hoạch, so cùng kỳ giảm 221,8 ha.
Dưa 2 vụ: được 317 ha (dưa tết 75 ha, dưa tháng 3 225 ha). So với Nghị quyết đạt 56,6%, so với năm 2016, giảm 216 ha (do trồng củ hành tím).

Củ hành tím tổng lượt xuống giống 218,3 ha, so Nghị quyết đạt 90,95%, so với năm 2016 tăng 23,3 ha (ước còn tròng vụ thu đông khoảng 135 ha đạt khoảng 132,6% chỉ tiêu Nghị quyết).

Đậu phộng được 59,4 ha. So Nghị quyết đạt 141,42 %, so với năm 2016, tăng 04 ha.

Khoai lang được 144,8 ha. So với Nghị quyết đạt 144,8%, so với năm 2016, giảm 16,2 ha.

Sắn được 13,5 ha; Hoa màu khác: 60 ha.

Ớt chỉ thiên 21ha, so với năm 2016 tăng 16,2 ha.

Cây măng tây 0,2 ha; Cây dược liệu đinh lăng 0,5 ha.

Trồng cỏ nuôi bò 44 ha, so Nghị quyết đạt 125 %, so với năm 2016 tăng 12 ha. 

* Tình hình thu hoạch: tổng sản lượng 20.716,4, đạt 68,6% so Nghị quyết, so với năm 2016 giảm 11.307,9 tấn.

Dưa 2 vụ: được 278 ha, năng suất 35 tấn/ha, giá bán từ 2 – 5 triệu đồng/tấn,  sản lượng 9.730 tấn, đạt 52,09% so Nghị quyết, so cùng kỳ giảm 8.925 tấn.

Củ hành tím đến nay đã thu hoạch 145,35 ha, năng suất 11,3 tấn/ha; sản lượng 1.642,4 tấn, giá bán được từ 7 - 45 triệu đồng/tấn, so cùng kỳ giảm 177,6 tấn.

Khoai lang: 144,8 ha, năng suất 5 tấn/ha, sản lượng 724 tấn, giá bán 160.000 – 220.000 đồng/tạ.

Đậu phộng: 42 ha, năng suất 7 tấn /ha, sản lượng 294 tấn, giá bán 9 - 14 triệu đồng/tấn. 

Sắn: 8,2 ha, năng suất 25 tấn/ha, sản lượng 205 tấn, giá bán 0,4 – 1,1triệu đồng/tấn.

Ớt chỉ thiên: 21 ha, năng suất 01 tấn/ha, sản lượng 21 tấn, giá bán 8 - 18 triệu đồng/tấn.

Hoa màu khác 60 ha, năng suất 25 tấn/ha, sản lượng 1.500 tấn.

Cỏ 44 ha, năng suất 150 tấn/ha, sản lượng 6.600 tấn.

* Tình hình thiệt hại:

Hành tím 72,95 ha; Dưa hấu 39 ha; Khoai lang 126 ha; Sắn 05 ha; Đậu phộng 17 ha; Củ cải 01 ha (Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết, sâu bệnh, mưa gây ngập úng).

Chăn nuôi: 

Toàn xã có 1.146 hộ chăn nuôi, với tổng đàn có 21.727 con, đạt 151,3% so NQ, so với năm 2016 tăng 5.038 con, chăn nuôi với hình thức nhỏ lẻ (trong đó: bò 1.299 con, so với Nghị quyết đạt 82,73%, so với năm 2016 giảm 211 con; heo 128 con, so với Nghị quyết đạt 44,14%, so với năm 2016 giảm 182 con; Dê 120 con; gia cầm 20.180 con, so với Nghị quyết đạt 164%.

 Tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại cho đàn GSGC được 1.146 hộ, với 21.727 con, diện tích 36.250 m2 , với 36 lít Iodine.

Lâm Nghiệp

Tổng giá trị sản xuất đạt 4 tỷ đồng. 

Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tuần tra rừng phi lao được 69 cuộc, có 146 đ/c tham gia, qua kiểm tra phát hiện 02 vụ vi phạm (01 trường hợp cất chòi trong rừng lập biên bản buộc tháo dỡ và di dời, 01 trường hợp lấn chiếm đất rừng phi lao đã nhắc nhỡ buộc phải trả lại hiện trạng như ban đầu). 

Công tác phòng cháy: Hoàn thành công tác vệ sinh phòng cháy năm 2016 được 60/60 ha, đạt 100% so với kế hoạch. 

Công tác khác: Ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng cho 384 hộ dân với tổng diện tích 252,45 ha; Khảo sát diện tích phi lao bị sạt lỡ tại ấp Nhà Mát, với tổng diện tích thiệt hại là: 1.300 m2 (rừng trồng năm 2005); Xác nhận cho 02 hộ dân xin khai thác vốn dân tự trồng tổng khối lượng là 30m3 gỗ; Xét duyệt đơn cải tạo ao hồ theo Chỉ thị số 03/CT-UBND thị xã Duyên Hải được 8 đơn.

a.2. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ: :.
Giá trị sản xuất đạt 88,24 tỷ đồng. 

Duy trì hoạt động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, hiện có 367 cơ sở dịch vụ lớn nhỏ. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhỡ chủ cơ sở thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tránh ngộ độc xảy ra. Nhìn chung, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ ngày càng được đầu tư mở rộng, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các dịch vụ du lịch, đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Trong năm 2017 tổng lượt khách đến tham quan du lịch 310.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 6 ,3 tỷ đồng.
b) Tăng trưởng kinh tế:

Công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất năm 2017 đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, một vài khu vực nuôi tôm cần chuyển đổi nhưng vấn đề điện chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Tiểu thủ công nghiệp hoạt động còn nhỏ lẻ, thương mại và dịch vụ chưa được phát triển mạnh, ngành nghề thủ công mỹ nghệ tạo sản phẩm phục vụ khách du lịch chưa được quan tâm đầu tư.  

c Chuyển dịch cơ cấu kinh tế :

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND về tập trung chỉ đạo chuyển đổi sản xuất, từng bước góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trên cơ sở tình hình thực tế của xã, UBND xã chỉ đạo thực hiện phối kết hợp các ngành thường xuyên sâu sát địa bàn nắm chặt tình hình sản xuất gắn với việc tuyên truyền vân động nhân dân thay đổi một số cây, con có giá trị kinh tế cao hơn, tăng hiệu quả sản xuất. Kết quả thực hiện chuyển đổi: diện tích củ hành tím tăng 63 ha; sắn 37 ha; chuyển diện tích 3 ha đất NTTS sang nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, đạt hiệu quả trên 500 triệu đồng/ha/năm.

II.3. Hiện trạng sử dụng đất :
Tổng địa giới hành chính của xã 3.792,72 ha, diện tích sông rạch chiếm 5,14% tổng diện tích, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 2,07 %).

II.3.1. Đất nông nghiệp: TC "1. Đất nông nghiệp" \f C \l "1" 
Tổng diện tích đất nông nghiệp là 3.271,79 ha, chiếm 86,26% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 69,34 %). Trong đó chủ yếu là các khu vực nuôi tôm, cá và rừng phòng hộ. Cụ thể :

a. Đất trồng lúa

Diện tích đất trồng lúa là 31,90 ha, chiếm 0,84 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 3,31 %). 

b. Đất trồng cây hàng năm khác
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 373,39 ha, chiếm 9,84 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 4,15 %).
c. Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm là 1.588,98 ha, chiếm 2,73 % tổng diện tích tự nhiên,  thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 4,97 %).
d. Đất rừng phòng hộ

Diện tích đất rừng phòng hộ là 1.588,98 ha, chiếm 41,90 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 9,94%).

e. Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 1.162,56 ha, chiếm 30,65 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 46,81 %).
f. Đất làm muối

Diện tích đất làm muối là 1,05 ha, chiếm 0,03 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,10 %).

f. Đất nông nghiệp khác

Diện tích đất nông nghiệp khác là 10,49 ha, chiếm 0,28 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,05 %).

II.3.2. Đất phi nông nghiệp:

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 478,91 ha, chiếm tỷ lệ 13,74 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 16,00 %). Trong đó chủ yếu là đất dân dụng, đất các công trình công cộng, đất dành cho công trình cây xanh công viên và thể dục thể thao còn thấp. Cụ thể: 

a. Đất quốc phòng
Diện tích đất quốc phòng là 19,80 ha, chiếm 0,52 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,56 %).
b. Đất an ninh
Diện tích đất an ninh là 0,00 ha, chiếm 0,00 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 1,03 %). 
c. Đất thương mại, dịch vụ

Diện tích đất thương mại, dịch vụ là 26,02 ha, chiếm 0,69 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,21 %). 
d. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích đất an ninh là 2,71 ha, chiếm 0,07 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,21 %). 
e. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 233,94 ha, chiếm 6,17 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 7,75 %). Trong đó:
e.1. Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 1,06 ha, chiếm 0,03 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,02 %).

e.2. Đất xây dựng cơ sở y tế

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 0,29 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,03 %).

e.3. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 5,42 ha, chiếm 0,14 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,11 %). 

e.4. Đất cơ sở thể dục thể thao

Diện tích đất xây dựng thể dục thể thao là 2,45 ha, chiếm 0,06 % tổng diện tích tự nhiên, ngang bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,06 %).

e.5. Đất giao thông

Diện tích đất giao thông là 64,00 ha, chiếm 1,69 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 2,71 %).
e.5. Đất thủy lợi

Diện tích đất thủy lợi là 70,44 ha, chiếm 1,86 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 2,98 %).

e.6. Đất công trình năng lượng

Diện tích đất công trình năng lượng là 87,51 ha, chiếm 2,31 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 1,80 %).

e.7. Đất công trình bưu chính viễn thông

Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông là 1,98 ha, chiếm 0,05 % tổng diện tích tự nhiên,cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,01 %).
e.8. Đất chợ

Diện tích đất chợ là 0,79 ha, chiếm 0,02 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,03 %).
f. Đất bãi thải, xử lí chất thải

Diện tích đất bãi thải, xử lí chất thải là 0,00 ha, chiếm 0,00 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,05 %).
g. Đất ở tại nông thôn

Diện tích đất ở tại nông thôn là 28,40 ha, chiếm 0,75 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 1,04 %).
h. Đất ở đô thị

Diện tích đất ở tại đô thị là 0,00 ha, chiếm 0,00 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,49 %).
i. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 1,74 ha, chiếm 0,05 % tổng diện tích tự nhiên, bằng bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,05 %).
k. Đất cơ sở tôn giáo

Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 6,96 ha, chiếm 0,18 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,04 %).
l. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 5,32 ha, chiếm 0,14 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,16 %).
m. Đất sinh hoạt cộng đồng

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 0,29 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên, bằng bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,01 %).
n. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 0,00 ha, chiếm 0,00 % tổng diện tích tự nhiên, bằng bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,001 %).

o. Đất cơ sở tín ngưỡng

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 0,83 ha, chiếm 0,02 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 0,01 %). 
x. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 194,92 ha, chiếm 5,14 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn thị xã (toàn thị xã 4,38 %).
BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Diện tích   (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp 
	   3.271,79 
	    86,26 

	1.1
	Đất trồng lúa
	         31,90 
	       0,84 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	        373,39 
	       9,84 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	        103,43 
	       2,73 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	     1.588,98 
	     41,90 

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	     1.162,56 
	     30,65 

	1.6
	Đất làm muối
	           1,05 
	       0,03 

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	         10,49 
	       0,28 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	      520,93 
	    13,74 

	2.1
	Đất quốc phòng
	         19,80 
	      0,52 

	2.2
	Đất an ninh
	              -   
	          -   

	2.3
	Đất thương mại, dịch vụ
	         26,02 
	       0,69 

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	           2,71 
	       0,07 

	2.5
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	        233,94 
	       6,17 

	 
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	          1,06 
	       0,03 

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	          0,29 
	       0,01 

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	          5,42 
	       0,14 

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	          2,45 
	       0,06 

	 
	Đất giao thông
	        64,00 
	       1,69 

	 
	Đất thủy lợi
	        70,44 
	       1,86 

	 
	Đất công trình năng lượng
	        87,51 
	       2,31 

	 
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	          1,98 
	       0,05 

	 
	Đất chợ
	          0,79 
	       0,02 

	2.6
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	              -   
	          -   

	2.7
	Đất ở tại nông thôn
	         28,40 
	       0,75 

	2.8
	Đất ở tại đô thị
	              -   
	          -   

	2.9
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	           1,74 
	       0,05 

	2.10
	Đất cơ sở tôn giáo
	           6,96 
	       0,18 

	2.11
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	           5,32 
	       0,14 

	2.12
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	           0,29 
	       0,01 

	2.13
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	              -   
	          -   

	2.14
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	           0,83 
	       0,02 

	2.15
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	        194,92 
	       5,14 

	3
	Đất chưa sử dụng
	              -   
	          -   

	4
	Đất đô thị
	 
	          -   

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	   3.792,72 
	  100,00 


III.4.Hiện trạng kiến trúc và cơ sở hạ tầng xã hội:
II.4.1. Hiện trạng nhà ở.

Nhà ở đa số là dạng nhà vườn, chủ yếu là Nhà bán kiên cố, Nhà kiên cố, dân cư sống tập trung ven Tỉnh lộ 913 và khu trung tâm xã, một số hộ sống phân tán trong đồng ruộng.
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	Nhà ở dọc Tỉnh lộ 913
	Nhà ở khu trung tâm xã


II.4.2. Hiện trạng công trình công cộng:

Trung tâm hành chính xã nằm ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, diện tích: 0,50 ha.
II.4.3. Công trình giáo dục.   

a) Trường THCS Trường Long Hòa: tại ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, diện tích : 0,53 ha.
c) Trường Tiểu Học Trường Long Hòa: có 2 trường.
Trường Tiểu học Trường Long Hòa : điểm thuộc ấp Ba Động, diện tích 1,23 ha.
Trường Tiểu học Trường Long Hòa B: thuộc ấp Cồn Trứng, diện tích 0,60 ha.
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	Trường tiểu học Trường Long Hòa
	Trường tiểu học Trường Long Hòa B


d) Trường Mẫu Giáo Trường Long Hòa:

Trường mẫu giáo Trường Long Hòa thuộc ấp Ba Động, diện tích 0,25 ha.
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	Trường mẫu giáo


II.4.4. Công trình y tế:
Trạm Y Tế xã: thuộc ấp Ba Động, diện tích: 0,29 ha,

Nhìn chung, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều nỗ lực trong công tác khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác y tế phát triển chưa đồng bộ; cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vẫn còn thiếu cần đầu tư phát triển nhiều hơn nữa.




II.4.5. Công trình Văn hóa – thể dục thể thao:

Có các công trình nhà  văn hóa ấp.
Sân thể thao nằm ấp Khoán Tiều với diện tích 1,56 ha.
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	Nhà văn hóa ấp
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp


II.4.6. Công trình thương mại – dịch vụ.

- Chợ xã : nắm ấp Ba Động, với quy mô 1,16 ha. Thương mại dịch vụ còn thiếu thốn, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chủ yếu là buôn bán lẻ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương.

- Bưu điện : Nằm ở ấp Ba Động, với quy mô 0,02 ha. Chất lượng dịch vụ của hệ thống bưu chính, viễn thông từng bước được nâng lên, đảm bảo tốt nhu cầu đời sống xã hội. 100% hộ dân đều có thiết bị nghe nhìn. Ngoài ra, trên địa bàn có 150 máy MyTivi và 200 máy kết nối internet.
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	Chợ xã
	Bưu điện xã


Bảng 3 : Thống kê hiện trạng công trình công cộng, cơ quan trên địa bàn xã
	TT
	Đơn vị hành chính
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Trường THCS Trường Long Hòa
	ấp Nhà Mát
	0,53

	 2
	Trường Tiểu học Trường Long Hòa
	ấp Ba Động
	1,23

	3
	Trường Tiểu Trường Long Hòa B
	ấp Cồn Trứng
	0,60

	5
	Trường mầm non 
	ấp Ba Động
	0,25

	6
	Trung tâm hành chính
	ấp Ba Động
	0,50

	7
	Trạm y tế
	ấp Ba Động
	0,29

	 8
	Chợ Trường Long Hòa -TMDV
	 ấp Ba Động
	1,16

	9
	Bưu điện
	ấp Ba Động
	0,02

	10
	Sân tập luyện thể dục thể thao
	ấp Ba Động
	1,56


Kết luận: Các công trình còn thiếu quy mô: trường trung học phổ thông.

Nhà văn hóa thiếu quy mô.

II.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

II.5.1. Giao thông :

Tỉnh lộ 913 là tuyến đường giao thông chính của xã Trường Long Hòa, có nền đường 6,5m, mặt đường trải nhựa rộng từ 3,5 ÷ 5,5m, chất lượng trung bình, chưa đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng phát triển của xã cũng như hạn chế khả năng tiếp cận vào khu du lịch Ba Động.

Các tuyến đường tiếp cận vào khu vực dân cư, khu du lịch ba động có mặt đường trải nhựa rộng khoảng 2 ÷ 4m.

Khu vực thiết kế giáp Biển Đông, sông Long Toàn, có sông Ba Động đi qua, thuận lợi phát triển giao thông thủy.

II.5.2. Cao độ nền – thoát nước mưa:

San nền: khu thiết kế thuộc vùng đồng bằng ven biển, cao độ tương đối thấp, cao độ tự nhiên từ -1,66m đến 1,37m.

Thoát nước mưa: khu thiết kế hầu hết chưa có hệ thống thoát nước mưa, chủ yếu là thoát tự do theo địa hình chảy ra sông. Riêng khu vực trung tâm xã có một số tuyến mương nắp đan thoát nước chung.

II.5.3. Cấp nước :

Khu vực chưa có đường ống cấp nước sạch. Đa số người dân trong xã lấy nước sinh hoạt từ các giếng tự đào do chưa có mạng lưới cấp nước hoàn chỉnh, sử dụng nước chưa qua xử lý không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Trong tương lai, để đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần nâng cấp, bổ sung và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

II.5.4. Thoát nước thải – xử lý CTR và nghĩa trang :

Thoát nước thải: hiện khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh. Dọc trên Tỉnh lộ 913 có một số đoạn mương thoát nước chung hiện hữu có nắp đan. Còn lại trong khu đất phần lớn nước sinh hoạt tự thấm xuống đất hoặc thoát ra kênh, rạch gần nhất sau đó chảy ra sông Ba Động. Các hộ dân chủ yếu dùng bể tự hoại có giếng thấm.

Chất thải rắn: hiện xã chưa có bãi rác, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom riêng theo từng hộ gia đình, công trình,... Xử lý bằng cách đốt và vận chuyển đến bãi rác tập trung của thị xã.

II.5.5. Cấp điện :

Nguồn cấp điện: hiện khu vực được cấp điện từ trạm 110/22kv Duyên Trà công suất hiện hữu 2x40 MVA.

Mạng lưới điện phân bố không đồng đều, tuyến dây 22kv chủ yếu chạy dọc các tuyến lộ chính đi trên trụ BTLT cao 12-14m.

II.5.6. Thông tin liên lạc

Hiện khu vực đã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông chỉ có 01 bưu điện  Trường Long Hoà tại trung tâm xã. Hệ thống TTLL chưa hoàn chỉnh.

II.3. Đánh giá hiện trạng tổng hợp:
Qua tình hình hiện trạng trên, các nhận xét đánh giá tổng hợp xã Trường Long Hòa có thể nêu lên một số điểm chính sau đây :

Thuận lợi :

Điều kiện khí hậu thời tiết có đặc tính chung của tỉnh Trà Vinh khá thuận lợi để phát triển cây trồng, đặc biệt là cây trồng nhiệt đới.

Địa chất, địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp cho canh tác và nuôi trồng thủy sản.

Có tuyến Tỉnh Lộ 913, đi qua xã là điều kiện tốt cho lưu thông và giao lưu hàng hóa, nông sản với vùng phụ cận.

Hệ thống kênh mương thủy lợi chằng chịt tạo điều kiện phát triển nông nghiệp.

 Có đường bờ biển dài 13 km, thuận lợi nuôi trồng thủy sản, phát triển công nghiệp và du lịch gắn với biển.
Khó khăn :

Xã có tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đều, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế.

Giao thông đến các nơi trong xã còn hạn chế, gây trở ngại việc lưu thông hàng hóa và các nông hải sản.

Đa số các cơ sở công trình công cộng chưa đáp ứng yêu cầu cho một trung tâm xã nông thôn mới.
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	Bản đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng


CHƯƠNG III: CÁC CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN
III.1. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN CỤM PHÍA ĐÔNG NAM
III.2. TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN XÃ
III.3. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ 

III.4. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

III.5. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG

III.6. DỰ BÁO QUY MÔ ĐẤT ĐAI

III.1.Các tiền đề phát triển khu đô thị phía Đông (theo đồ án quy hoạch chung đô thị Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030):
Đô thị Duyên Hải bao gồm 5 khu đô thị là: khu đô thị trung tâm thị xã với các phường nội thị gồm thị trấn Duyên Hải và trung tâm Long Hữu (hiện hữu); khu đô thị dịch vụ - nuôi trồng thủy sản phía Bắc; khu đô thị thương mại - du lịch phía Đông; khu đô thị công nghiệp – dịch vụ phía Tây Nam; khu đô thị công nghiệp dịch vụ thương mại phía Nam.

Khu vực quy hoạch thuộc khu đô thị phía Đông (xã Trường Long Hòa).
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	Cấu trúc không gian đô thị Duyên Hải


· Vị trí: khu vực Ba Động gồm khu du lịch Ba Động, khu du lịch tâm linh, và khu dân cư dọc theo Đê biển Hải-Thành-Hòa.
· Chức năng: là trung tâm thương mại dịch vụ cấp khu vực du lịch gắn biển; trung tâm văn hóa, xã hội cấp khu vực; khu dân cư hỗn hợp phát triển tập trung và thành tuyến theo đường tỉnh lộ 913 và tuyến đê Hải-Thành-Hòa.
· Quy mô: dự báo đến năm 2020 khoảng 4.000 người, đất xây dựng đô thị khoảng 60ha; đến năm 2030 khoảng 5.000 người, đất xây dựng đô thị khoảng 75ha.
· Định hướng không gian: 

· Hai đường trục chính xuyên qua khu vực này là tuyến Tỉnh lộ 913 và tuyến giao thông nối từ Quốc lộ 53 (đoạn trung tâm phường 2).

· Không gian ở: gồm khu vực dân cưu hiện hữu chỉnh trang dọc theo tỉnh lộ 913; khu dân cư xây dựng mới mở rộng khu ở hiện hữu, và xây dựng cụm dân cư chạy dọc tuyến Tỉnh lộ 913 và tuyến đê Hải Thành Hòa.

· Không gian dịch vụ công cộng: tại nút giao của hai trục kết nối phường 1, phường 2 và trục kết nối khu du lịch Ba Động gồm khu trung tâm dich vụ công cộng và khu thương mại, kết hợp với khu phức hợp văn hóa y tế, giáo dục.

· Không gian cây xanh và không gian mở gồm khu vực rừng ngập mặn phía Tây và khu vực bãi biển Ba Động được khai thác trong lĩnh vực du lịch.
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	KHU ĐÔ THỊ PHIA ĐÔNG - khu đô thị thương mại du lịch, dịch vụ


III.2. Tiềm năng, động lực phát triển xã:

Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất.

Thuận lợi về giao thông bộ, thủy có Tỉnh Lộ 913, các tuyến đường định hướng, các tuyến đường thủy, sông Long Toàn, sông Ba Động tạo điều kiện giao lưu hàng hóa thuận lơi với các khu vực lân cận.

Nằm trong vùng có điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng đặc thù, phù hợp để phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, khai thác phong điện...
Đường bờ biển dài 13 km thuận lợi phát triển du lịch biển và khai thác tài nguyên, nuôi trồng thủy hải sản.
Địa hình toàn xã tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp) phục vụ dân cư, xây dựng các công trình hạ tầng và sản xuất.
III.3. Dự báo phát triển kinh tế xã:

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì tốt mối liên kết trong các mô hình tổ hợp tác sản xuất thủy hải sản. Thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất; kiểm soát chặt chẽ và phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới  tiếp tục mang lại hiệu quả tạo được niềm tin và sự đồng thuận tham gia của người dân.

Tập huấn và vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả, vận động hộ tiểu thương giết mổ gia súc vào lò giết mổ tập trung để đảm bảo các yếu tố về môi trường.

Phát triển ngành, nghề kinh doanh dịch vụ, góp giải quyết việc làm tăng thu nhập cho lao động địa phương.
III.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

III.4.1. Các chỉ tiêu trong Nhiệm vụ quy hoạch (đã được phê duyệt):
Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc :

- Đất ở :
≥ 100 m2/người.

+ Đất vườn ao:
   75 m2/người.
- Đất công trình công cộng:
≥ 5 m2/người.

- Đất cây xanh:
≥ 2 m2/người.

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:
≥ 5 m2/người.
Ngoài ra đất sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất: tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương.
Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp nước: 
80l/người.ngày đêm.
- Cấp điện:
1000 ÷ 1600 KWh/ng/năm.

- Thoát nước thải:
100% lưu lượng nước cấp.

- Rác thải: 
0,8kg/người.ngày đêm.
- Thông tin liên lạc:
3 máy/ 100 dân.
III.4.2. Các chỉ tiêu áp dụng trong đồ án quy hoạch:

a) Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc:

· Diện tích: 3.792,72 ha;

· Dân số:

· Hiện trạng:  7.679 người;

· Dân số đến năm 2020: 8.000 người;

· Dân số đến năm 2030: 10.000 người.

· Các chỉ tiêu sử dụng đất:

· Đất ở :
≥ 100 m2/người.

+ Đất xây dựng nhà ở:
≥ 25 m2/người.
+ Đất vườn ao:
   75 m2/người.
· Đất công trình công cộng:
≥ 5 m2/người.

· Đất cây xanh:
≥ 2 m2/người.

· Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:
≥ 5 m2/người.

Ngoài ra đất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương
b) Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:


Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật vận dụng cho đồ án quy hoạch này được đề xuất như sau: 

· Cấp nước: 
80l/người.ngày đêm.

· Cấp điện:
1000 ÷ 1600 KWh/ng/năm.

· Thoát nước thải:
100% lưu lượng nước cấp.

· Rác thải: 
0,8kg/người.ngày đêm.

· Thông tin liên lạc:
3 máy/ 100 dân

III.6. Dự báo về quy mô dân số:


Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 7.679 người (năm 2017) – Nguồn: Chi cục thống kê thị xã Duyên Hải. 


Tỷ lệ gia tăng dân số theo tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh và định hướng quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Trà Vinh được xác định cho địa bàn huyện Duyên Hải: 


Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,1% (a);


Tỷ lệ tăng dân số cơ học: 0,3% (b);


Tỷ lệ tăng dân số chung: 1,4%

Do đó, khả năng phát triển dân số của xã Trường Long Hòa là:


Năm 2020: 7679x(1+0.014)5=  8231 người (làm tròn 8250 người);


Năm 2030: 7679x(1+0.014)15=  9471 người (làm tròn 9480 người);

( Đánh giá: Căn cứ theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 25/5/2016 về “TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH” quy đinh tiêu chuẩn tối thiểu của xã:


Về quy mô dân số: (theo khoản b) tối thiểu từ 8000 người trở lên.


Diện tích tự nhiên: (theo khoản b) tối thiểu từ 30 km2.


Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển theo tình hình thực tế còn một bộ phận dân cư từ nơi khác đến đầu tư hạ tầng sản xuất địa phương và dịch vụ kinh doanh do sức hút của các khu du lịch sinh thái ven biển và mục tiêu đáp ứng yêu cầu của đề án thành lập Thị xã và các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng.


Do đó, chọn số liệu tính toán dân số nông thôn đến năm 2020 khoảng: 8.000 người và đến 2030 khoảng 10.000 người.

Bảng thống kê Dân số:

	STT
	Các ấp
	Dân số quy hoạch (người)

	
	
	Năm 2020
	Năm 2030

	1
	Ba Động
	1.600
	2.100

	2
	Nhà Mát
	2.600
	2.900

	3
	Khoáng Tiều
	1.900
	2.500

	4
	Cồn Trứng
	600
	1.100

	5
	Cồn Tàu
	1.300
	1.400

	
	Tổng
	8.000
	10.000


III.7. Dự báo đất đai:

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2009/ BXD  quy định, thì chỉ tiêu sử đất dân dụng ≥ 37m2/người. Với xã nông thôn mới Trường Long Hòa thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nên đề xuất chỉ tiêu ≥ 100m2/người (khu dân cư tập trung ≥ 120 m2/hộ, khu nhà vườn ≥ 300 m2/hộ).
· Dự báo đất dân dụng của toàn xã đến năm 2020: với dân số 8.000 người cần khoảng 96 ha đất.

· Dự báo đất dân dụng của toàn xã đến năm 2030: với dân số 16.000 người cần khoảng 120 ha đất.
· Dự báo quy mô các công trình hạ tầng xã hội:
· Trụ sở Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã và các cơ quan trục thuộc, trụ sở Đảng ủy xã và các đoàn thể quần chúng: diện tích tối thiểu 1.000 m2;

· Các công trình giáo dục:

Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤  45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


* Đến năm 2020, dân số khoảng 8.000 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:
· Số học sinh tính trên quy mô dân số 8.000 người gồm có:

· Học sinh THPT
= 8.000 x 40/1.000 = 320 học sinh;

· Học sinh THCS 
= 8.000 x 55/1.000 = 440 học sinh;

· Học sinh tiểu học 
= 8.000 x 65/1.000 = 520 học sinh;

· Học sinh mầm non
= 8.000 x 50/1.000 = 400 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường THPT
= 320 x 15 = 4.800 m² (0,48 ha);

· Trường THCS
= 440 x 10 = 4.400 m² (0,44 ha); 

· Trường tiểu học 
= 520 x 10 = 5.200 m² (0,52 ha); 

· Trường mầm non
= 400 x 12 = 4.800 m² (0,48 ha).

* Đến năm 2030, dân số khoảng 10.000 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

· Số học sinh tính trên quy mô dân số 10.000 người gồm có:

· Học sinh THPT
= 10.000 x 40/1.000 = 400 học sinh;

· Học sinh THCS 
= 10.000 x 55/1.000 = 550 học sinh;

· Học sinh tiểu học 
= 10.000 x 65/1.000 = 650 học sinh;

· Học sinh mầm non
= 10.000 x 50/1.000 = 500 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường THPT
= 400 x 15 = 6.000 m² (0,60ha);

· Trường THCS
= 550 x 10 =5.500 m² (0,55 ha); 

· Trường tiểu học 
= 650 x 10 = 6.500  m² (0,65 ha); 

· Trường mầm non
= 500 x 12 = 6.000 m² (0,60 ha).
· Trạm y tế: tối thiểu 500m2, tối thiếu 1.000 nếu có vườn thuốc;

· Nhà văn hóa: khu vui chơi giải trí ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ, phòng thông tin, phòng truyền thanh: diện tích tối thiếu 2.000 m2;

· Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sự và thành tích của địa phương: diện tích tối thiểu 200 m2;

· Thư viện có phòng đọc tối thiểu 15 chỗ ngồi: diện tích tối thiểu 200 m2;

· Hội trường, nơi hội họp, xem biểu diễn: tối thiểu 100 chỗ ngồi;

· Cụm các công trình thể thao (sân tập đa năng, sân tập riêng, nhà thể thao, bể bơi): tối thiểu 4.000 m2;

· Chợ xã bố trí ở vị trí thuận lợi, có chỗ để xe, nơi thu gom xử lý chất thải, chứa chất thải rắn: diện tích tối thiểu 3.000 m2.

· Công trình bưu chính viễn thông cơ bản: diện tích tối thiểu 150 m2.

· Quy mô các hộ gia đình:

· Hộ sản xuất nông nghiệp
: khoảng 200 – 500 m2/ hộ;

· Hộ thương mại, dịch vụ
: khoảng 100 – 250 m2/ hộ.

- Ghi chú: Lấy theo các chỉ tiêu quy hoạch xã nông thôn mới theo yêu cầu của bộ tiêu chí quốc  gia về nông thôn mới, thông tư 31/2009/TT-BXD, 32/2009/TT-BXDcủa Bộ Xây Dựng ban hành.
- Cần nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất:
+ Phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản.
+ Phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng khu dân cư nông thôn.
+ Phát triển và xây dựng công trình công cộng xã.
+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.
CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH KHÔNG GIAN  


TỔNG THỂ TOÀN XÃ
IV.1. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRUNG TÂM XÃ, KHU DÂN CƯ MỚI VÀ CẢI TẠO


IV.2. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG


IV.3. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC KHU DÂN CƯ


IV.4. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KHU VỰC SX VÀ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP


IV.5. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KHU VỰC CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
 

IV.1. 
Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo:

IV.1.1. Cơ cấu tổ chức không gian:

Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các khu dân cư và không gian sản xuất. 

Đối với không gian trung tâm, vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, nhà văn hóa, thư viện, khu thương mại dịch vụ… được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

 Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề nhau và sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý. Ngoài ra, có thể phát triển thêm các khu chuyên canh và các mô hình ươm giống trên địa bàn xã.

Không gian quy hoạch tổng thể được tổ chức gồm khu trung tâm xã, và 06 điểm dân cư, các khu vực sản xuất nông nghiệp và các khu chức năng đặc thù.
IV.1.2. Tổ chức không gian trung tâm:

· Khu trung tâm của xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ. Nằm trên trục đường chính quan trọng của xã là Tỉnh lộ 913, đây là khu vực trung tâm , tập trung các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND xã, nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, khu thương mại dịch vụ,…kết hợp với một khu cây xanh – vườn hoa sử dụng công cộng.
· Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu.

· Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã.
· Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến giao thông thủy và bộ, trên khu đất cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.

IV.1.3. Tổ chức không gian các khu dân cư:

a) Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư: 
· Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Trường Long Hòa chủ yếu dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã và dựa trên các định hướng quy hoạch sử dụng đất của thị xã Duyên Hải, định hướng quy hoạch chung đô thị Duyên Hải đến năm 2030, dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2030.
· Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất trên quy mô lớn.
· 
Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp - canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

· 
Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.
b) Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư:
· Các khu dân cư nông thôn xã Trường Long Hòa dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

· Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến đường Tỉnh lộ 913. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

· Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.
· Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng.
· Các khu dân cư xây dựng mới được bố trí xen cài với khu dân cư hiện hữu. Hình thức không gian nhà ở dạng nhà vườn, diện tích mỗi hộ khảng 400 m2 – 800 m2 được bố trí các chức năng phù hợp (kết hợp đất ở và sản xuất nông nghiệp).

· Kiến trúc các khu dân cư này ưu tiên theo hướng nhà Nam Bộ, nhà trệt hoặc 1 lầu, mái ngói, đảm bảo vệ sinh môi trường, có tổ chức hầm tự hoại cho khu vệ sinh. Không gian ở kết hợp với không gian sản xuất thuận tiện, lưu thông dễ dàng
· Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau:
Bảng thống kê các điểm dân cư
	KH
	ĐIỂM DÂN CƯ
	VỊ TRÍ ẤP
	DIỆN TÍCH  
(HA)
	DÂN SỐ 
(NGƯỜI)
	ĐẤT Ở
(HA)

	ĐTT
	ĐIỂM TRUNG TÂM
	BA ĐỘNG
	21,17
	710
	13,00

	Đ1
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 1
	BA ĐỘNG
	49,01
	1.100
	16,87

	Đ2
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 2
	NHÀ MÁT
	87,25
	2.000
	30,68

	Đ3
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 3
	NHÀ MÁT
	49,78
	1.100
	17,00

	Đ4
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 4
	KHOÁN TIỀU
	59,20
	1.300
	20,00

	Đ5
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 5
	CỒN TRỨNG
	79,30
	1.800
	15,60

	Đ6
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 6
	CỒN TÀU
	33,89
	780
	12,00

	Đ7
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 7
	CỒN TRỨNG
	20,54
	480
	15,20

	Đ8
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 8
	BA ĐỘNG
	16,33
	380
	7,07

	 
	 DÂN RẢI RÁC
	 
	15,20
	350
	6,00

	TỔNG
	 
	431,67
	10.000
	153,42


· Tổ chức không gian chức năng các điểm dân cư như sau:

· Điểm dân cư trung tâm nằm trung tâm xã với quy mô 21,17 ha và dân số khoảng 710 người là khu dân cư tập trung nằm trên tỉnh lộ 913 và đường D6 (theo quy hoạch chung đô thị Duyên Hải), kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã (các trường trường tiểu học, trường mầm non, trạm y tế, khu trung tâm hành chính xã, khu dịch vụ, khu nhà văn hóa, thư viện, khu cây xanh sử dụng công cộng). 
- Các khu dân cư nông thôn khác bao gồm:

· Điểm dân cư số 1: thuộc ấp Ba Động, bố trí dọc theo các tuyến đường huyện D6 (theo quy hoạch chung đô thị Duyên Hải) và sông Ba Động, có vị trí giáp với khu trung tâm xã. Quy mô khoảng 49,01 ha, quy mô dân số khoảng 1.100 người.

· Điểm dân cư số 2: thuộc ấp Nhà Mát, bố trí dọc đường tỉnh lộ 913, có vị trí gần biển. Quy mô khoảng 87,25 ha, quy mô dân số khoảng 2.000 người.

· Điểm dân cư số 3: thuộc ấp Nhà Mát, bố trí dọc theo đường tỉnh lộ 913, có vị trí gần biển. Quy mô khoảng 49,78 ha, quy mô dân số khoảng 1.100 người.

+ Điểm dân cư số 4 (trung tâm thị trấn Ba Động): thuộc ấp Khoán Tiều, bố trí dọc theo tuyến đường Tỉnh lộ 913 và đường D7 (theo quy hoạch chung đô thị Duyên Hải), có vị trí gần biển. Quy mô khoảng 59,20 ha, quy mô dân số khoảng 1.300 người

· Điểm dân cư số 5: thuộc ấp Cồn Trứng, bố trí dọc theo tuyến đường Tỉnh lộ 913 dự kiến. Quy mô khoảng 79,30 ha, quy mô dân số khoảng 1.800 người.

· Điểm dân cư số 6: thuộc ấp Cồn Tàu, bố trí dọc đường D6 (theo quy hoạch chung đô thị Duyên Hải). Quy mô khoảng 33,89 ha, quy mô dân số khoảng 780 người.
· Điểm dân cư số 7: thuộc ấp Cồn Trứng, bố trí dọc đường tỉnh lộ 913 đến khu du lịch Ba Động. Quy mô khoảng 20,54 ha, quy mô dân số khoảng 480 người.
· Điểm dân cư số 8: thuộc ấp Ba Động, bố trí dọc đường tỉnh lộ 913 hướng đi trung tâm thị xã Duyên Hải. Quy mô khoảng 16,33 ha, quy mô dân số khoảng 380 người.
Ngoài các điểm dân cư chính trên, còn có các cụm dân cư dọc các tuyến giao thông nội đồng, kênh rạch và sông phân tán theo ruộng vườn với dân số khoảng 350 người, quy mô khoảng 15,20 ha.
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	Sơ đồ phân bố điểm dân cư


IV.2. 
Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:

Để đảm bảo tốt công tác quản lý trên địa bàn xã Trường Long Hòa và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân khu vực đồ án định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng như sau:

IV.2.1. Các công trình công cộng xã:

Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ các hạng mục công trình phục vụ như UBND xã, bưu điện, chợ, trạm y tế, nhà văn hóa ấp, trường học... Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và yêu cầu mở rộng xây dựng. 

IV.2.2. Các công trình giáo dục:
Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng trường học dựa trên chỉ tiêu ghi trong điều 8 Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của bộ NNPTNT về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤  45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


a. Trường Mẫu Giáo:

10.000 dân x 5,0% = 500 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,60 ha.

Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Trường Long Hòa các sẽ cải tạo chỉnh trang các trường mẫu giáo hiện hữu; xây dựng mới đảm bảo khoảng cách và quy mô cho người dân các ấp.
 (Vị trí và ranh khu đất dự kiến xây dựng xem bản đồ quy hoạch kèm theo)

b. Trường tiểu học:

10.000 dân x 6,5% = 650 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,65 ha.

Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Trường Long Hòa các sẽ cải tạo chỉnh trang 02 trường tiểu học hiện hữu với tổng diện tích 1,86 ha. 
c. Trường trung học cơ sở:

10.000 dân x 5,5% = 550 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,55 ha.

Cải tạo chỉnh trang Trường trung học cơ sở Trường Long Hòa hiện hữu nằm ở vị trí ấp Nhà Mát, với tổng diện tích quy mô còn lại 0,56 ha.
d. Trường trung học phổ thông:

10.000 dân x 4,0% = 400 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,60 ha.

Hiện trạng học sinh trung học phổ thông của xã học tại trường trung học phổ thông Duyên Hải. Cần bố trí thêm trường trung học phổ thông tại trung tâm thị trấn Ba Động trong tương lai với quy mô 1,00 ha.
Bảng tổng hợp quỹ đất xây dựng công trình giáo dục
	Stt
	Danh mục
	Diện tích
(ha)
	Tên ấp
	Ghi chú

	1
	Trường THPT 
	10.003,0
	
	

	
	+ Trường THPT 
	10.003,0
	Khoán Tiều
	Xây dựng mới

	2
	Trường THCS Trường Long Hòa
	5.628,7
	Nhà Mát
	Cải tạo chỉnh trang 

	3
	Trường Tiểu Học
	18.499,2
	 
	 

	 
	  + Trường tiểu học Phan Chu Trinh
	12.053,2
	Ba Động
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	  + Trường tiểu học Võ Thị Sáu
	6.446,0
	Cồn Trứng
	Cải tạo chỉnh trang 

	4
	Trường Mẫu Giáo
	5.442,0
	 
	 

	 
	  + Trường mẫu giáo Ánh Dương
	2.442,0
	Khoán Tiều
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	  + Trường mẫu giáo Nhà Mát
	1.000,0
	Nhà Mát
	Mờ rộng chỉnh trang

	 
	  + Trường mẫu giáo Cồn Trứng
	1.000,0
	Cồn Trứng
	Xây dựng mới

	 
	  + Trườngmẫu giáo Cồn Tàu
	1.000,0
	Cồn Tàu
	


Diện tích đất đai các công trình giáo dục cải tạo chỉnh trang có sự thay đổi so với hiện trạng là do nâng cấp mở rộng các tuyến đường và cập nhật các dự án theo quy hoạch chung đô thị Duyên Hải đến năm 2030. 

IV.2.3. Công trình y tế - trạm y tế xã:

Trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp Ba Động, quy mô có sự thay đổi do nâng cấp mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 913 và quy hoạch khu trung tâm xã, với diện tích khoảng 0,43 ha gồm trạm y tế và vườn thuốc (đảm bảo theo quy chuẩn  ≥ 1.000 m2).
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/người)
	Diện tích

(ha)

	Đất y tế
	≥ 0,5
	0,8 ha (bao gồm 0,43ha đất y tế hiện hữu chỉnh trang và ≥ 0,37ha đất y tế bố trí ở các khu dân cư nông thôn xây dựng mới )


IV.2.4. Công trình trụ sở hành chính - văn hóa:
 Khu trung tâm hành chính xã (trụ sở làm việc HĐND, UBND, …) tại vị trí ấp Ba Động với tổng diện tích khoảng 0, 53 ha.

 Nhà văn hóa xã xây dựng mới tại vị ấp Ba Động, bên cạnh trường tiểu học với quy mô 0,53 ha.

	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/1 công trình)
	Diện tích

(ha)

	Trụ sở HĐND, UBND...
	≥ 1000
	0,53 ha

	Nhà văn hóa
	≥ 2000
	0,53 ha


IV.2.5. Cây xanh văn hóa – thể dục thể thao:
 Sân thể thao nằm vị trí ấp Khoán Tiều, nằm trên Tỉnh lộ 913 với quy mô 1,55 ha đáp ứng được nhu cầu phục vụ trước mắt.

Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một khu sân thể thao ấp kết hợp với sinh hoạt cộng đồng với diện tích tương ứng tối thiểu 1,00 ha: ( vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).

	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/ấp)
	Diện tích

(ha)

	Sân thể thao Ấp
	≥ 2000
	1,0 ha


IV.2.6. Chợ xã:
 Chợ Trường Long Hòa hiện hữu tại vị trí ấp Ba Động. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày với quy mô 1,16 ha.
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/ 01 công trình)
	Diện tích

(ha)

	Chợ xã
	≥ 3.000
	0,3 ha


Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã và các khu du lịch.
IV.2.4. Bưu chính viễn thông:

 Bưu điện hiện hữu được mở rộng chỉnh trang tại vị trí ấp Ba Động với quy mô 0,02 ha.
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	Vị trí khu cây xanh cảnh quan
	Vị trí sân thể thao xã
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	Trung tâm xã


IV.3. 
Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư:

· Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư: 
Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Trường Long Hòa chủ yếu dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2020 và 2030 và dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã. 

Kinh tế trang trại và hộ gia đình trong nông nghiệp có đặc trưng là đất sản xuất hoặc trang trại gắn liền với nơi ở. Vườn ao kết hợp với chăn nuôi nằm ngay trong đất thổ cư.

Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức trang trại và kinh tế hộ gia đình. Chất lượng cuộc sống và chất lượng xây dựng công trình nhà ở nông thôn đều dựa trên khả năng phát triển kinh tế của người dân.

Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp – canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.

· Cách thức tổ chức không gian các khu dân cư:

Khu dân cư nông thôn xã Trường Long Hòa dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến đường Tỉnh lộ 913. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.

Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng mới

IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp

Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán.

Phần diện tích đất nông nghiệp với tổng quy mô diện tích là 2.350 ha, tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các điểm dân cư nông thôn và chủ yếu là trồng lúa, cây lâu năm. Phần đất nông nghiệp tập trung ngoài các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái.

Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp.

Phát triển các cây trồng khác phù hợp ở đất , điều kiện tự nhiên của xã… phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hộ gia đình có điều kiện.

Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò, trồng hoa kiểng…cũng được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã.

Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với  các mô hình sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.
Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau:

Phát triển các các loại hình nông nghiệp trên địa bàn xã:

· Nuôi trồng thủy hải sản

· Sản xuất lúa chất lượng cao…

· Trồng các loại cây hoa màu
· Chăn nuôi

IV.5. 
Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã:

Xã Trường Long Hòa phát triển các khu chức năng đặc thù như các khu công nghiệp nhiệt điện Duyên Hải, dự án Điện gió Trà Vinh với quy mô đất đai khoảng 80 ha.
Phát triển khu du lịch biển, khai thác tiềm năng về biển khu vực.
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	Công nghiệp về năng lượng
	Phát triển du lịch biển
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	Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã


PHAÀN V: QUY HOAÏCH SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
V.1. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT DÀI HẠN 
V.2. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SDD ĐẾN NĂM 2030
V.3. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM  (2020 - 2025),(2025-2030)
V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn

V.1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn

Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng: “Nông nghiệp -Dịch vụ-Thương mại- Công nghiệp” 

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 - 10%/năm.

Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội

Hoàn thiện và phát triển mạng lưới giáo dục

Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội

Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

Nâng cấp và cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân.

Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh.

Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 tăng từ 1,5 so với mức khởi điểm xuất phát năm 2017.

Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%..

Xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2018 và nâng chất lượng các tiêu chí cao hơn vào các năm tiếp theo.

V.1.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất

V.1.2.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả tránh lãng phí
Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải  bền vững và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, quan điểm khai thác sử dụng đất phải luôn phù hợp và gắn liền với định hướng phát triển KT-XH của xã, phát huy được nguồn lực, lợi thế của địa phương đồng thời phải xuất phát từ tình hình đất đai cụ thể, gắn liền và phù hợp với định hướng chung trong khai thác sử dụng đất của thị xã Duyên Hải. Trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất đai, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, dưới đây là một số quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng sử dụng đất huyện đến năm 2020:

(1). Sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển xã hội. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo sử dụng đất bền vững.

(2). Trên cơ sở cân đối quỹ đất cho xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, và khu dân cư mới. Diện tích đất canh tác còn lại được xem xét một cách tổng hợp về điều kiện sinh thái môi trường phù hợp tính chất đất, điều kiện thủy văn, hiệu quả mang lại, bảo vệ môi trường, tránh làm suy thoái đất.

(3). Dành quỹ đất thích hợp cho phát triển thương mại, dịch vụ

(4). Hạn chế giải toả di dời khu dân cư hiện hữu, đảm bảo cho người dân ổn định về chỗ ở.

V.1.2.2. Quan điểm về môi trường

Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững.

Bố trí cân đối diện tích đất cho các ngành, dành quỹ đất trồng cây xanh hành lang kênh phù hợp để đảm bảo bảo vệ công trình.

V.1.2.3. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng đất

Gắn liền với sử dụng quỹ đất triệt để, cần quan tâm đến việc bố trí chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lý để sử dụng đất mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến khía cạnh sử dụng đất trên quan điểm bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư phát triển phải mang lại hiệu quả cao trên cả 03 phương diện kinh tế - xã hội và môi trường, tuân thủ các định hướng của quy họach tổng thể kinh tế - xã hội.
V.1.3. Định hướng sử dụng đất dài hạn 

V.1.3.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp

Trước tình hình đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn sẽ giảm dần, nên trong nhưng thời gian cần nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

V.1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp

Đảm bảo đầy đủ quỹ đất cho xây dựng và phát triển các khu dân cư.

Do cơ sở hạ tầng của xã còn thấp nên phải ưu tiên dành đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phải được dựa trên quan điểm cải tạo, nâng cấp, tận dụng những cơ sở đã có mở rộng thêm, hạn chế đến mức tối thiểu việc giải tỏa, đặc biệt là giải toả trắng.

a. Định hướng sử dụng đất ở

Đảm bảo đất ở cho nhân dân các khu dân cư được bố trí phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có đầy đủ hoặc thuận tiện để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước và các tụ điểm giao lưu văn hóa. Trong quy hoạch bố trí đất xây dựng nhà ở phải căn cứ theo tính chất khu vực, địa hình để bố trí.

Đảm bảo nhà ở cho mọi thành viên trong xã hội về lâu dài.

Quy hoạch khu dân cư cần hạn chế đến mức thấp nhất việc san lấp các nhánh kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy. 

Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho số dân dự kiến vào năm 2030, sẽ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng mới các khu dân cư dọc đường Tỉnh lộ 913, khu dân cư trung tâm xã.

b. Định hướng sử dụng đất chuyên dùng

Định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng “nông nghiệp – thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp”. Nên bên cạnh  thế mạnh sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, địa phương sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành dịch vụ - thương mại. Do vậy, cần phải hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc. 

c. Đất Tôn giáo tín ngưỡng

Hiện nay đất tôn giáo tín ngưỡng chiếm diện tích 7,79 ha. Tình hình sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng gần như ổn định nên chỉ nâng cấp cải tạo thiết chế văn hóa này, về phần diện tích sử dụng đất sẽ giữ nguyên, không thay đổi trừ trường hợp mở rộng đường giao thông.

d. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã hiện trạng là 5,3 ha, chưa đáp ứng được cho nhu cầu dân số trong tương lai đến 2030. Nhu cầu đất nghĩa địa trên địa bàn xã trong tương lai cần mở rộng thêm nữa.

e. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

Đất sông ngòi, kênh , rạch, suối, mặt nước 194,92 ha. Hệ thống kênh thủy lợi cần chú ý bảo vệ, nạo vét, cải tạo để đáp ứng khả năng cung cấp nước cho sản xuất cũng như tiêu thoát nước.
Tóm lại, trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đất chuyên dùng trên địa bàn sẽ tăng mạnh, đất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất chuyên dùng đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư.

V.2  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

V.2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cụ thể

Dân số hiện trạng năm 2017: 7.679  người 

Dân số dự kiến 2020: 8.000 người

Dân số dự kiến 2030: 10.000 người 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8-10%/ năm 

V.2.2 Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (2020 -2030)
V.2.2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

· Căn cứ dự báo nhu cầu sử dụng đất 

(1) Quan điểm khai thác sử dụng đất

(2) Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của xã 

(3) Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

(4) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành giao thông, giáo dục, y tế, điện lực, …

(5) Quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn

(6) Quy hoạch chung đô thị Duyên Hải
· Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất

Đáp ứng quan điểm và mục tiêu phát triển như trên, việc bố trí quy hoạch sử dụng đất là dựa vào lợi thế của địa phương, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng phát triển để xây dựng phương án tối ưu hóa, tạo lợi thế cạnh tranh. Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị Duyên Hải đến năm 2030, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển không gian của toàn xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm năm (2018-2020) của xã được bố trí theo 2 phương án sau:

Kế thừa Quy hoạch chung đô thị Duyên Hải đến năm 2030, kết hợp thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng theo định hướng tổng thể phát triển không gian toàn xã. 

Kế thừa các quy hoạch đã có trên địa bàn kết hợp với đánh giá thực trạng phân bổ quỹ đất trên địa bàn trong thời gian qua và tình hình sử dụng đất thực tế trên địa bàn. 

Với tổng diện tích tự nhiên có 3.792,72 ha cơ cấu sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn xã Trường Long Hòa như sau:

Đất nông nghiệp: 2.787,57 ha chiếm 75% diện tích tự nhiên; 

Đât phi nông nghiệp: 1.005,15 ha chiếm 25% diện tích tự nhiên, bao gồm:

· Đất xây dựng: 810,23 ha chiếm 20% diện tích tự nhiên;

· Đất khác: 194,92 ha chiếm 5% diện tích tự nhiên;
Theo đó, tổng hợp QHSDĐ thống kê theo bảng sau:

	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(HA)
	Tăng(+) Giảm (-)

	
	
	NĂM 2017
	NĂM 2030
	

	1
	Đất nông nghiệp
	3.271,79
	2.787,57
	-484,22

	1.1
	Đất trồng lúa 
	31,90
	25,98
	-5,92

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác 
	373,39
	259,39
	-114,00

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	103,43
	94,44
	-8,99

	1.4
	Đất rừng phòng hộ 
	1.588,98
	1.401,10
	 

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	1.162,56
	997,13
	 

	1.6
	Đất làm muối
	1,05
	1,05
	 

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	10,48
	8,48
	-2,00

	2
	Đất xây dựng
	326,01
	810,23
	484,22

	2.1
	Đất ở nông thôn
	28,40
	153,42
	125,02

	2.2       
	Đất công cộng
	37,59
	47,49
	9,90

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	1,74
	2,50
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,29
	0,43
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	5,42
	6,42
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	1,06
	1,06
	 

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng 
	0,29
	0,29
	 

	 
	 - Đất chợ
	0,79
	1,16
	 

	 
	 - Đất thương mại dịch vụ
	26,02
	33,65
	 

	 
	 - Bưu điện, viễn thông
	1,98
	1,98
	 

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	2,45
	3,90
	1,45

	 
	 - Đất cây xanh
	0,00
	0,45
	 

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	2,45
	2,45
	 

	 
	 - Sân thể thao ấp
	0,00
	1,00
	 

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	7,79
	7,79
	 

	 
	 - Đất tôn giáo
	6,96
	6,96
	 

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	0,83
	0,83
	 

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	90,22
	90,22
	0,00

	 
	 - Đất sản xuất phi nông nghiệp
	2,71
	2,71
	 

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	87,51
	87,51
	 

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,00
	234,74
	234,74

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất văn hóa - TDTT
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất dịch vụ biển
	0,00
	165,34
	 

	 
	 - Đất công cộng dự trữ
	0,00
	10,00
	 

	 
	 - Đất phức hợp (DV-TM kết hợp ở)
	0,00
	59,40
	 

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	69,32
	182,43
	113,11

	 
	 - Đất giao thông
	64,00
	172,11
	 

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	0,00
	2,00
	 

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	5,32
	7,32
	 

	 
	 - Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	0,00
	1,00
	 

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất (thủy lợi)
	70,44
	70,44
	0,00

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	19,80
	19,80
	0,00

	 
	 - Đất an ninh
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất quốc phòng
	19,80
	19,80
	 

	3
	Đất khác
	194,92
	194,92
	0,00

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	194,92
	194,92
	 

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	0,00
	0,00
	 

	TỔNG
	3.792,72
	3.792,72
	0,00


V.2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường 

Có gắn kết quy hoạch chung đô thị Duyên Hải , tính đến vấn đề phát tiển không gian cho giai đoạn sau quy hoạch, có tính đến ưu tiên các công trình đầu tư phục vụ giai đoạn trước mắt, phù hợp với tình hình thực tế.

Đáp ứng khả năng giải quyết quỹ đất ở, nhà ở cho một lượng dân cư lớn hơn so với lượng dân cư dự báo. Tạo ra quỹ đất ở cung cấp cho thị trường trong giai đoạn này cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng khu dân cư đáp ứng nhu cầu đất ở cho giai đoạn sau năm 2030.
Tạo quỹ đất phát triển thương mại ở vị trí thuận lợi (tỉnh lộ 913) đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương

Cân đối tận dụng quỹ đất để sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp

Phát triển không gian địa phương tương đối phù hợp với quy hoạch tổng thể không gian chung của thị xã. 

Trên cơ sở phân tích như trên, cho thấy phương án có tính khả thi cao, phù hợp, khai thác sử dụng đất tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2030 cũng như lâu dài, đem lại hiệu quả sử dụng đất. Do đó, phương án đáp ứng để xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch 2018 – 2030 của xã Trường Long Hòa.

V. 3  Định hướng kế hoạch sử dụng đất 5 năm  
Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và phân kỳ kế hoach đến từng năm dựa trên các căn cứ:

Quy mô dân số dự báo đến năm 2020: 8.000 người; đến năm 2030: 10.000 người.
Tình hình đầu tư và nhu cầu sử dụng đất của các ngành trong từng giai đoạn phát triển;

Đối với các dự án xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn ngân sách dựa vào kế hoạch phân bổ vốn;

Danh mục các công trình đầu tư giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030
Đến năm 2020:

Đất nông nghiệp: 3.213,48 ha chiếm 84,72% diện tích tự nhiên; 

Đât phi nông nghiệp: 537,22 ha chiếm 15,28% diện tích tự nhiên, bao gồm:

· Đất xây dựng: 384,32 ha chiếm 10,14% diện tích tự nhiên;

· Đất khác: 194,92 ha chiếm 5,14% % diện tích tự nhiên;
Đến năm 2025:

Đất nông nghiệp: 3.020,97 ha chiếm 79,65% diện tích tự nhiên; 

Đất phi nông nghiệp: 729,73 ha chiếm 20,35% diện tích tự nhiên, bao gồm:

· Đất xây dựng: 576,83 ha chiếm 15,21% diện tích tự nhiên;

· Đất khác: 194,92 ha chiếm 5,14% diện tích tự nhiên;
Theo đó, tổng hợp QHSDĐ thống kê theo bảng sau:
	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(HA)

	
	
	NĂM 2020
	NĂM 2025

	1
	Đất nông nghiệp
	3.213,48
	3.020,97

	1.1
	Đất trồng lúa 
	31,90
	28,98

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác 
	372,39
	300,39

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	103,43
	99,03

	1.4
	Đất rừng phòng hộ 
	1.561,48
	1.500,35

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	1.132,75
	1.082,69

	1.6
	Đất làm muối
	1,05
	1,05

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	10,48
	8,48

	2
	Đất xây dựng
	384,32
	576,83

	2.1
	Đất ở nông thôn
	50,45
	101,34

	2.2       
	Đất công cộng
	37,85
	43,42

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	2,00
	2,50

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,29
	0,43

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	5,42
	6,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	1,06
	1,06

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng 
	0,29
	0,29

	 
	 - Đất chợ
	0,79
	1,16

	 
	 - Đất thương mại dịch vụ
	26,02
	30,00

	 
	 - Bưu điện, viễn thông
	1,98
	1,98

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	2,45
	3,50

	 
	 - Đất cây xanh
	0,00
	0,45

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	2,45
	2,45

	 
	 - Sân thể thao ấp
	0,00
	0,60

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	7,79
	7,79

	 
	 - Đất tôn giáo
	6,96
	6,96

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	0,83
	0,83

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	90,22
	90,22

	 
	 - Đất sản xuất phi nông nghiệp
	2,71
	2,71

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	87,51
	87,51

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	20,00
	110,00

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất văn hóa - TDTT
	0,00
	0,00

	 
	 - Khu vui chơi, giải trí công cộng
	20,00
	100,00

	 
	 - Đất công cộng dự trữ
	0,00
	10,00

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	85,32
	130,32

	 
	 - Đất giao thông
	80,00
	120,00

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	0,00
	2,00

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	5,32
	7,32

	 
	 - Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	0,00
	1,00

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất (thủy lợi)
	70,44
	70,44

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	19,80
	19,80

	 
	 - Đất an ninh
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất quốc phòng
	19,80
	19,80

	3
	Đất khác
	194,92
	194,92

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	194,92
	194,92

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	0,00
	0,00

	TỔNG
	3.792,72
	3.792,72
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VI.4. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH 
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VI.5. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN
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VI.7. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

VI.1. Quy hoạch hệ thống giao thông:
VI.1.1. Chỉ tiêu giao thông

Xã Trường Long Hòa có quy mô khoảng 3.792,72 ha, với phần lớn diện tích đất là đồng ruộng, đất nuôi trồng thuỷ sản và rừng phòng hộ, giao thông chủ yếu phục vụ cho các điểm dân cư tập trung và sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp. Vì vậy chỉ tiêu giao thông có thể thấp hơn nhiều so với đô thị, chủ yếu xét đến chỉ tiêu diện tích đất giao thông trên đầu người

VI.1.2. Giải pháp định hướng giao thông

Với tính chất là khu vực nông thôn mới, giao thông chủ yếu phục vụ sản xuất và nhu cầu đi lại của các điểm dân cư.

Tuyến Tỉnh lộ 913 đóng vai trò vừa là đường trục chính đô thị của vùng cũng như là tuyến trục chính quan trọng của xã Trường Long Hòa. 

Riêng đường Tỉnh lộ 913 được ưu tiên nâng cấp, sửa chữa và làm mới những đoạn chưa đạt yêu cầu, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xã cũng như tạo điều kiện phát triển đồng bộ các ngành khác. Tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, văn hóa giữa xã Trường Long Hòa với các vùng miền khác.

Được đánh giá là một trong những tuyến đường huyết mạch của tỉnh nói chung và của huyện Duyên Hải nói riêng, tuyến đường Tỉnh lộ 913 có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình đẩy mạnh nền kinh tế của huyện cũng như của xã Trường Long Hòa. Vì vậy vấn đề nâng cấp, sửa chữa để đường Tỉnh lộ 913 có thể mang lại những lợi ích kinh tế thiết thực là điều cấp thiết trong giai đoạn đầu của dự án. Lộ giới dự kiến của Tỉnh lộ 913 là 36m (theo trục Đông – Tây) và 28m (theo trục Bắc – Nam).

Các đường nông thôn khác trong xã giúp tạo cho mạng lưới giao thông dày đặc và thuận lợi hơn, với lộ giới nhỏ hơn hẳn các đường khác từ 4m đến 6m, đủ để phục vụ nhu cầu đi lại giữa các khu trong xã.

Bảng thống kê giao thông trong xã
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	CHIỀU DÀI QUY HoẠCH
	LỘ GiỚI
	MẶT CẮT NGANG
	DIỆN TÍCH

	
	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	TỔNG

	
	
	
	
	
	trái
	phải
	mặt đường
	
	
	

	
	
	m
	m
	
	m
	m
	m
	m2
	m2
	m2

	 
	- Giao thông đối ngoại
	32.669,0
	 
	 
	 
	 
	 
	347.132,0
	606.032,0
	953.164,0

	1
	+ Đê Hải Thành Hòa
	1837
	54
	1-1
	8
	8
	38
	29.392,0
	69.806,0
	99.198,0

	2
	+ Tỉnh lộ 913 hướng Đông Tây
	4710
	36
	2-2
	6
	6
	24
	56.520,0
	113.040,0
	169.560,0

	3
	+ Tỉnh lộ 913 hướng Bắc Nam
	10452
	28
	4-4
	5
	5
	18
	104.520,0
	188.136,0
	292.656,0

	4
	+ Đường trục Đông Tây khu kinh tế
	4208
	25
	5-5
	5
	5
	15
	42.080,0
	63.120,0
	105.200,0

	5
	+ Đường Vành đai
	11462
	25
	5-5
	5
	5
	15
	114.620,0
	171.930,0
	286.550,0

	 
	- Giao thông đối nội
	35.642,0
	 
	 
	 
	 
	 
	309.042,0
	482.807,0
	791.849,0

	1
	+ Đường D1
	1590
	30
	3-3
	6
	6
	18
	19.080,0
	28.620,0
	47.700,0

	2
	+ Đường D2
	2615
	30
	3-3
	6
	6
	18
	31.380,0
	47.070,0
	78.450,0

	3
	+ Đường N1
	623
	30
	3-3
	6
	6
	18
	7.476,0
	11.214,0
	18.690,0

	4
	+ Đường N3
	250
	30
	3-3
	6
	6
	18
	3.000,0
	4.500,0
	7.500,0

	5
	+ Đường N6
	788
	30
	3-3
	6
	6
	18
	9.456,0
	14.184,0
	23.640,0

	6
	+ Đường D3
	9326
	28
	4-4
	5
	5
	18
	93.260,0
	167.868,0
	261.128,0

	7
	+ Đường D4
	8092
	25
	5-5
	5
	5
	15
	80.920,0
	121.380,0
	202.300,0

	8
	+ Đường N4
	460
	25
	5-5
	5
	5
	15
	4.600,0
	6.900,0
	11.500,0

	9
	+ Đường N7
	237
	25
	5-5
	5
	5
	15
	2.370,0
	3.555,0
	5.925,0

	10
	+ Đường D10
	1008
	20
	6-6
	3
	3
	14
	6.048,0
	14.112,0
	20.160,0

	11
	+ Đường N2
	753
	20
	6-6
	3
	3
	14
	4.518,0
	10.542,0
	15.060,0

	12
	+ Đường D5
	548
	15
	7-7
	3
	3
	9
	3.288,0
	4.932,0
	8.220,0

	13
	+ Đường Bờ dừa
	1988
	12
	8-8
	3
	3
	6
	11.928,0
	11.928,0
	23.856,0

	14
	+ Đường N5
	1484
	12
	8-8
	3
	3
	6
	8.904,0
	8.904,0
	17.808,0

	15
	+ Đường N8
	560
	12
	8-8
	3
	3
	6
	3.360,0
	3.360,0
	6.720,0

	16
	+ Đường D6
	327
	10
	9-9
	2
	2
	6
	1.308,0
	1.962,0
	3.270,0

	17
	+ Đường D7
	207
	10
	9-9
	2
	2
	6
	828,0
	1.242,0
	2.070,0

	18
	+ Đường D8
	412
	10
	9-9
	2
	2
	6
	1.648,0
	2.472,0
	4.120,0

	19
	+ Đường N12
	283
	10
	9-9
	2
	2
	6
	1.132,0
	1.698,0
	2.830,0

	20
	+ Đường D9
	1823
	8
	10-10
	2
	2
	4
	7.292,0
	7.292,0
	14.584,0

	21
	+ Đường N9
	590
	8
	10-10
	2
	2
	4
	2.360,0
	2.360,0
	4.720,0

	22
	+ Đường N10
	232
	8
	10-10
	2
	2
	4
	928,0
	928,0
	1.856,0

	23
	+ Đường N11
	260
	8
	10-10
	2
	2
	4
	1.040,0
	1.040,0
	2.080,0

	24
	+ Đường N13
	133
	8
	10-10
	2
	2
	4
	532,0
	532,0
	1.064,0

	25
	+ Đường N14
	140
	8
	10-10
	2
	2
	4
	560,0
	560,0
	1.120,0

	26
	+ Đường N15
	128
	6
	11-11
	1
	1
	4
	256,0
	512,0
	768,0

	27
	+ Đường N16A
	332
	6
	11-11
	1
	1
	4
	664,0
	1.328,0
	1.992,0

	28
	+ Đường N16B
	453
	6
	11-11
	1
	1
	4
	906,0
	1.812,0
	2.718,0

	DIỆN TÍCH THỐNG KÊ
GIAO THÔNG
	68.311,0
	 
	656.174,0
	1.088.839,0
	1.745.013,0


Kiến nghị: Cần lưu giữ một khoảng lùi nhất định để làm đất dự trữ giao thông sau này, nếu sự phát triển của kiến trúc thượng tầng và kinh tế vượt qua giới hạn phục vụ của hạ tầng giao thông thì sẽ dùng đó làm đất phát triển giao thông, tránh gặp khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa.

VI.2. Quy hoạch cao độ nền và hệ thống thoát nước mưa
VI.2.1. Công tác thủy lợi

Công tác thủy lợi đi đôi với việc thoát nước mặt cho các khu dân cư. Đối với những khu vực là đất sản xuất nông nghiệp và thủy hải sản thì thoát nước mặt là công tác nạo vét các bờ kênh, mương để tạo điều kiện cho thủy  triều lên xuống đều đặn, nước không bị tù, ứ đọng hoặc không bị ngập lụt gây thất thoát và phá hoại mùa màng, thủy hải sản. Các bờ kênh, mương tự nhiên sẽ giữ lại làm công tác thủy lợi, thoát nước và cấp nước cho đồng ruộng hay ao hồ nuôi trồng thủy sản. Lượng nước được lưu chuyển sẽ là điều kiện tốt để phát triển nông và ngư nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, việc tăng cường và nghiên cứu đắp để chắn sóng, ngăn lũ hay đào thêm kênh thoát nước sẽ góp phần làm cho hệ thống thủy lợi và thoát nước mặt trở nên thuận lợi hơn, đời sống người dân ổn định hơn.

VI.2.2. Quy hoạch cao độ nền

Khu vực trung tâm xã và điểm dân cư số 1 chọn cao độ khống chế H≥2,30m. Các điểm dân cư còn lại chọn cao độ khống chế H≥2,50m.

Khu vực nhà máy nhiệt điện huyện Duyên Hải chọn cao độ khống chế H≥2,70m.

Việc tôn nền phải đảm bảo không bị ngập lụt, ứ đọng, nước mặt phải được thoát hết ra kênh rạch, sông hồ...

San nền đảm bảo khối lượng đào đắp ít nhất, cân bằng khối lượng đào đắp tại chỗ, bám sát điều kiện địa hình tự nhiên. Toàn xã Trường Long Hòa có địa hình bằng phẳng, cao độ tương đối thấp nên chủ yếu đắp đất cho toàn khu vực trung tâm xã và các khu dân cư. Đối với các khu vực đất rừng phòng hộ, khai thác nông lâm nghiệp, giữ nguyên cao độ nền để đảm bảo nhu cầu sản xuất.

VI.2.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

Khu trung tâm xã và thị trấn Ba Động được thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng, sử dụng cống thoát nước BTCT để tạo mỹ quan và định hướng lâu dài trong tương lai gần có thể phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Các điểm dân cư còn lại sử dụng mạng lưới thoát nước chung cho thoát nước mưa và thoát nước thải, nước thải trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước chung phải được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra môi trường.

Một số tuyến kênh đề nghị được mở rộng và đào thêm để thuận lợi cho công tác tiêu nước, chống ngập úng cho khu dân cư và khu vực đồng ruộng, các chi tiết được thể hiện trên bản vẽ.

Đối với khu vực thiết kế, việc san nền sẽ làm phá vỡ điều kiện tự nhiên của vùng, việc thoát nước chủ yếu dựa vào các hướng thoát tự nhiên, là sông ngòi, kênh rạch hoặc tự thoát ra ao hồ, ruộng... chỉ thoát nước mưa cho các vùng có khu dân cư hoặc trung tâm xã. Các đường nhỏ nằm ngoài khu dân cư dẫn nước tới những vị trí thoát nước tự nhiên được làm là dạng mương hở thoát nước mặt, phù hợp với điều kiện của khu vực nông thôn mới. Còn lại các khu dân cư sẽ sử dụng cống BTCT để đổ ra mương chính.

VI.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:
VI.3.1. Cơ sở thiết kế:

Bản đồ đánh giá hiện trạng cấp nước khu quy hoạch.

Bản đồ sử dụng đất khu quy hoạch

QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy chuẩn xây dựng

TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lưới cấp nước và công trình bên trong - Tiêu chuẩn xây dựng.

Các văn bản hiện hành có liên quan đến khu quy hoạch.

VI.3.2. Chỉ tiêu thiết kế:

Khu vực thuộc vùng nông thôn mới: 80 (l/người.ngày.đ) 

Khu trung tâm xã: 100 (l/người.ngày.đ)

Tiêu chuẩn cấp nước công trình công cộng, thương mại dịch vụ lấy trung bình 15% tổng lưu lượng nước cấp sinh hoạt.

Thất thoát rò rỉ lấy bằng 15% tổng lưu lượng nước cấp.

Hệ số dùng nước ngày lớn nhất lấy bằng 1,20 (cho khu dân cư).

Tổng lưu lượng thoát nước cấp là khoảng: 1.300 (m3/ngày đêm)

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước trong xã
	 
	ĐIỂM DÂN CƯ
	VỊ TRÍ
	DIỆN TÍCH ĐẤT Ở
(ha)
	DÂN SỐ 
(người)
	CHỈ TIÊU (m3/người,ngđ)
	LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP (m3/ngđ)

	ĐTT
	ĐIỂM TRUNG TÂM
	Ấp Ba Động
	13,00
	710
	100
	71

	Đ1
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 1
	Ấp Ba Động
	16,87
	1.100
	80
	88

	Đ2
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 2
	Ấp Nhà Mát
	30,68
	2.000
	80
	160

	Đ3
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 3
	Ấp Nhà Mát
	17,00
	1.100
	80
	88

	Đ4
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 4
	Ấp Khoán Tiều
	20,00
	1.300
	80
	104

	Đ5
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 5
	Ấp Cồn Trứng
	15,60
	1.800
	80
	144

	Đ6
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 6
	Ấp Cồn Tàu
	12,00
	780
	80
	62

	Đ7
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 7
	Ấp Cồn Trứng
	15,20
	480
	80
	38

	Đ8
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 8
	Ấp Ba Động
	7,07
	380
	80
	30

	Đ9
	 DÂN RẢI RÁC
	 
	6,00
	350
	80
	28

	NƯỚC CẤP CTCC
	15%Qsh
	122

	NƯỚC DỰ PHÒNG RÒ RỈ
	15%Q
	140

	TỔNG
	1.292


VI.3.3. Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước

Đối với khu vực thiết kế, là vùng nông thôn mới, với 8 điểm dân cư tập trung, điểm trung tâm và một số dân cư rải rác trên địa bàn xã Trường Long Hòa sẽ bố trí xây dựng mới trạm cấp nước ngầm tại khu trung tâm xã với công suất 1.300 m3/ngàyđêm để cấp nước cho các điểm dân cư nông thôn. Các giếng bơm sau khi bơm nước lên được xử lý sơ bộ trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước nông thôn.

Mạng lưới cấp nước xây dựng riêng cho từng khu trung tâm, khu dân cư. Do tính chất không tập trung của các khu dân cư nên việc xây dựng mạng lưới riêng là hợp lý. Sử dụng ống nhựa uPVC. Mạng lưới cấp nước mạng vòng kết hợp cụt đảm bảo an toàn cấp nước cho toàn xã.

VI.4. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
VI.4.1. Cơ sở thiết kế:

Bản đồ đánh giá hiện trạng thoát nước thải khu quy hoạch

Bản đồ sử dụng đất khu quy hoạch

TCXDVN 01:2008/BXD quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy chuẩn xây dựng.

TCXDVN 7957: 2008 thoát nước - mạng lưới thoát nước và công trình bên trong - tiêu chuẩn xây dựng.

Các văn bản hiện hành có liên quan đến khu quy hoạch.

VI.4.2. Chỉ tiêu thoát nước thải và rác thải:

Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt lấy bằng chỉ tiêu nước cấp 

Chỉ tiêu thoát nước công cộng, dịch vụ thương mại lấy bằng 15% nước thải sinh hoạt.

Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: 0,8kg/người.ngày.đ.

Hệ số thoát nước ngày lớn nhất lấy bằng 1,20.

Bảng tính toán nhu cầu thoát nước thải và rác thải
	 
	ĐIỂM DÂN CƯ
	VỊ TRÍ
	DIỆN TÍCH ĐẤT Ở
(ha)
	DÂN SỐ 
(NGƯỜI)
	LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI (m3/ngđ)
	CHỈ TIÊU RÁC THẢI (kg/ngđ)
	KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI (tấn/ngđ)

	ĐTT
	ĐIỂM TRUNG TÂM
	Ấp Ba Động
	13,00
	710
	71
	0,8
	0,57

	Đ1
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 1
	Ấp Ba Động
	16,87
	1.100
	88
	0,8
	0,88

	Đ2
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 2
	Ấp Nhà Mát
	30,68
	2.000
	160
	0,8
	1,60

	Đ3
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 3
	Ấp Nhà Mát
	17,00
	1.100
	88
	0,8
	0,88

	Đ4
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 4
	Ấp Khoán Tiều
	20,00
	1.300
	104
	0,8
	1,04

	Đ5
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 5
	Ấp Cồn Trứng
	15,60
	1.800
	144
	0,8
	1,44

	Đ6
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 6
	Ấp Cồn Tàu
	12,00
	780
	62
	0,8
	0,62

	Đ7
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 7
	Ấp Cồn Trứng
	15,20
	480
	38
	0,8
	0,38

	Đ8
	ĐIỂM DÂN CƯ  SỐ 8
	Ấp Ba Động
	7,07
	380
	30
	0,8
	0,30

	Đ9
	 DÂN RẢI RÁC
	 
	6,00
	350
	28
	0,8
	0,28

	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	15%Qsh
	122
	 
	 

	TỔNG
	1.124
	 
	8,0


VI.4.3. Giải pháp thiết kế mạng lưới thoát nước thải:

Tổng lưu lượng thoát nước thải là: khoảng 1.124 (m3/ngày đêm)

Tổng khối lượng rác thải là
: 8,0 (tấn/ngđ)

Với các điểm dân cư: sử dụng mạng lưới thoát nước chung cho nước mưa và nước thải, xây dựng bể xử lý nước thải thu gom nước thải đáy giếng tách dòng cuối tuyến cống chung. Nước thải trước khi thoát ra mạng lướ thoát nước chung phải được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra môi trường.

Với điểm dân cư trung tâm và thị trấn Ba Động: xây dựng mạng lưới thoát nước thải riêng với nước mưa, nước thải được thu gom riêng theo mạng lưới cống thoát dẫn về các trạm xử lý nước thải ở mỗi khu với công suất mỗi trạm là 100 m3/ngđ để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường.

VI.4.4. Vệ sinh môi trường:

Rác thải toàn xã được thu gom về điểm tập kết rác tại khu trung tâm xã (ấp Ba Động), gần trạm xử lý nước thải để chôn lấp tạm thời với Q = 8,0 tấn/ngđ. Giai đoạn dài hạn rác thải sẽ được vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Long Hữu, huyện Duyên Hải. 

VI.5. Quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng

VI.5.1. Hiện trạng :

Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia (trạm 110/22kV 2x40MVA Duyên Trà) thông qua tuyến trung thế 22kV dọc tỉnh lộ 913. 

VI.5.2. Cơ sở thiết kế :

Qui hoạch cấp điện nông thôn mới xã Trường Long Hòa dựa trên các tài liệu sau :

Bản đồ qui hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông….

Chỉ tiêu cấp điện cho khu quy hoạch.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD.

Qui phạm trang bị điện phần :



I
Qui định chung


11TCN - 18 – 2006


II  
Hệ thống đường dẫn điện

11TCN - 19 – 2006


III  
Bảo vệ và tự động


11TCN - 20 – 2006


IV  
Thiết bị phân phối và trạm BA 
11TCN - 21 – 2006

Quyết định số 1867NL/KHKT ngày 16/9/1994 Qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hóa áp trung thế 22 kV.

Nghị định 106/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành điện và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện.

VI.5.3. Mục tiêu & nguyên tắc quy hoạch :

Xây dựng trạm biến áp riêng cho toàn bộ khu, xây dựng mạng chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng, cấp điện sinh hoạt đến từng hạng mục công trình trong khu vực…

Hệ thống cấp điện là hệ thống nổi lâu dài sẽ được ngầm hóa đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống cấp điện ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu trung tâm còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước...

Chỉ tiêu cấp điện : 

· Ở-sinh hoạt dân cư trung tâm : 1600 kWh/hộ/năm.

· Ở-sinh hoạt dân cư nông thôn : 1000 kWh/hộ/năm.

· Công trình công cộng…: 20% sinh hoạt.

· Đất sản xuất : 20% sinh hoạt.

· Giao thông : 10kW/ha.

VI.5.4. Phương án quy hoạch :

· Nguồn điện:

Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia (trạm 110/22kV 2x40MVA Duyên Trà) thông qua tuyến trung thế 22kV dọc tỉnh lộ 913. 

· Lựa chọn công suất máy biến áp và hình thức trạm :

Xác định phụ tải: Căn cứ chỉ tiêu cấp điện, khả năng phát triển phụ tải, dự phòng và hao hụt 15%, cos(()=0,85. Công suất phụ tải dự kiến như sau : 
	STT
	LOẠI PHỤ TẢI
	NHU CẦU PHỤ TẢI

	
	
	P(kW)
	S(kVA)

	1
	Khu trung tâm
	203,0
	       238,9   

	2
	Điểm dân cư số 1
	207,6
	       244,3   

	3
	Điểm dân cư số 2
	377,5
	       444,1   

	4
	Điểm dân cư số 3
	207,6
	       244,3   

	5
	Điểm dân cư số 4
	245,3
	       288,7   

	6
	Điểm dân cư số 5
	339,7
	       399,7   

	7
	Điểm dân cư số 6
	147,2
	       173,2   

	8
	Điểm dân cư số 7
	90,6
	       106,6   

	9
	Điểm dân cư số 8
	71,7
	         84,4   

	10
	Dân cư rải rác
	66,0
	         77,7   

	11
	Giao thông
	1.376
	    1.618,8   

	 
	TỔNG CỘNG
	3.332,6404
	   3.920,8   


Với nhu cầu công suất tải 3.332,3kW(3.920,8kVA) của khu quy hoạch, dự kiến bố trí các trạm biến áp phân phối 22/0,4kV và 12,7/0,4kV đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Chọn hình thức trạm : Do đặc điểm của công trình là cấp điện nông thôn mới …nên ưu tiên chọn hình thức trạm là trạm phòng, trạm hợp bộ, trạm đơn thân, trạm giàn, trạm treo…đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Các vị trí trạm thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

· Tuyến trung thế :

Để thực hiện theo quy hoạch chung với mạng điện khu vực và đồng thời phù hợp với vẻ mỹ quan trong khu trung tâm xã, hệ thống lưới điện được thiết kế nổi lâu dài sẽ được ngầm hóa đảm bảo mỹ quan do đó xây dựng mới các tuyến đường dây 22kV và 12,7kV sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 50÷240mm2 đấu nối trạm biến áp phân phối trên vào tuyến trung thế dọc các đường chính trong khu quy hoạch

·  Tuyến hạ thế :

Xây dựng hệ hệ thống lưới điện hạ thế đấu nối từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực theo dạng lưới kín vận hành hở sử dụng dây nhôm lỏi thép AV 50(150mm2 hoặc cáp ABC 50(150mm2 lâu dài sẽ được ngầm hoá đảm bảo mỹ quan đô thị. Các phụ tải được lấy điện ở các hộp phân phối thứ cấp gần nhất, việc phân tải theo thực tế sử dụng.

· Hệ thống chiếu sáng :

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quang đô thị.

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quang đô thị.

+ Chiếu sáng đường: (gồm chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới, vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ)

Tất cả các loại đường trong điểm dân cư đều được chiếu sáng nhân tạo, các vỉa hè đường được tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường đảm bảo độ chói tối thiểu qui định tại bảng 7.6 và bảng 7.7 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

Sử dụng đèn LED có công suất từ 75W-200W, đèn compact, đèn trang trí… ánh sáng vàng làm tăng độ nhạy độ phân biệt đối với mắt thường, tùy theo từng loại đường từng khu vực mà bố trí, sử dụng trụ bát giác STK hình côn cho phù hợp, ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh, ở các quảng trường sử dụng trụ đèn trang trí.

Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực, các tủ này được lắp đặt các contactor, điện kế, rờ le thời gian và một số thiết bị phụ khác. Vị trí nguồn được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

Dây dẫn : hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

 + Chiếu sáng công viên, vườn hoa : 

Tất cả cổng ra vào, các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, các đường trong công viên, vườn hoa đều được chiếu sáng đảm bảo độ rọi tối thiểu chiếu sáng công viên, vườn hoa quy định tại bảng 7.8 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp. Trụ sử dụng trong công viên, vườn hoa là loại trụ đèn trang trí STK, gang, nhôm.

Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng công viên, vườn hoa được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp gần nhất trong khu vực.

 Dây dẫn : hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

+ Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc : 

Thiết kế kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật và độ chói qui định tại bảng 7.9 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn pha, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp.

Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc được lấy từ các tủ phân phối trong các công trình kiến trúc.

Dây dẫn : hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC.

VI.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
VI.6.1. Hiện trạng:  

Hiện khu vực quy hoạch đã có hệ thống thông tin nhưng là hệ nổi trên các cột kém mỹ quan và chưa hoàn chỉnh.

VI.6.2. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

Đầu tư xây dựng mới một hệ thống thông tin hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông quốc gia.

Các tuyến cống bể và cáp đồng sẽ được đi ngầm.

Khu dân cư:  01-02 thuê bao/hộ.

Công trình công cộng…  : 30% sinh hoạt.

Dự phòng : 5%

VI.6.3. Phương án quy hoạch :

· Nguồn cung cấp :

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống ngầm từ bưu điện xã Trường Long Hoà cung cấp dịch vụ cho khu quy hoạch. Bưu điện xã Trường Long Hoà được đấu nối vào tuyến thông tin liên lạc từ bưu cục trung tâm huyện Duyên hải đến dọc tỉnh lộ 913.

· Xác định lưu lượng :

 
Dự kiến nhu cầu thuê bao chi tiết cho từng điểm dân cư là:
	STT
	Tên Khu
	Nhu cầu

	
	
	(thuê bao)

	1
	Khu trung tâm
	188

	2
	Điểm dân cư số 1
	286

	3
	Điểm dân cư số 2
	520

	4
	Điểm dân cư số 3
	286

	5
	Điểm dân cư số 4
	338

	6
	Điểm dân cư số 5
	468

	7
	Điểm dân cư số 6
	203

	8
	Điểm dân cư số 7
	125

	9
	Điểm dân cư số 8
	100

	10
	Dân cư rải rác
	91

	11
	Dự phòng
	130

	 
	Tổng cộng
	2.730


· Bố trí đường dây:

Cải tạo bưu điện Trường Long Hoà lên 3000 số, xây dựng mới các trạm điện thoại 200 số cung cấp dịch vụ thông tin cho khu quy hoạch.

Xây dựng mới các tuyến thông tin liên lạc chính dọc các đường quy hoạch dung lượng mỗi tuyến khoảng ≥ 500 đôi hoặc cáp quang đấu nối các trạm điện thọai trên vào bưu điện Trường Long Hoà.

Xây dựng mới lưới nổi TTLL phân phối lâu dài sẽ được ngầm hóa dọc các đường trong khu quy hoạch từ các bưu điện, trạm điện thoại xây dựng mới sử dụng cáp đồng TTLL dung lượng mỗi tuyến khoảng 100-200 đôi, theo nhu cầu sử dụng hoặc cáp quang cung cấp dịch vụ cho hộ tiêu thụ thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

Tuyến cống bể : Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống.

VI.7. Đánh giá tác động môi trường
VI.7.1. Phần mở đầu

VI.7.1.1. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC

a. Giới hạn khu đất:

Xã Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, có tứ cận như sau:

+ Phía Đông

           : Giáp biển Đông;

+ Phía Tây và Tây Bắc
: Giáp xã Long Hữu, Phường 1, Phường 2;

+ Phía Nam


: Giáp xã Dân Thành;

+ Phía Bắc


: Giáp xã Hiệp Thạnh qua sông Láng Chim;

b. Tổng diện tích khu vực quy hoạch: khoảng 3.792,72 ha
VI.7.1.2. Nội dung nghiên cứu ĐMC 

Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của các phương án quy hoạch.

Tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch; Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

VI.7.1.3. Phương pháp đánh giá ĐMC

a. Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp đo đạc các số liệu chất lượng môi trường hiện trạng tại khu vực quy hoạch, định vị các điểm quan trắc và địa hình khu vực…

b. Phương pháp điều tra xã hội học

Được sử dụng trong quá trình điều tra xã hội học thông qua phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo, người dân địa phương ở nơi lập quy hoạch thông qua các cuộc họp tham vấn. Cách tiếp cận có sự tham vấn các bên liên quan được áp dụng trong tất cả quá trình thu thập thông tin. 
c. Phương pháp so sánh

Tổng hợp các số liệu thu thập được, so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Từ đó rút ra những kết luận về ảnh hưởng hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động của dự án đến môi trường, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiêm môi trường.

d. Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo

Tổng hợp thông tin số liệu và viết báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
VI.7.1.4. Cơ sở pháp lý

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014;

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội ngày 23/6/2014;

Nghị định số 59/2007/NĐ-TTg ngày 09/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải;

Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Quyết định 1216/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ;

Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;

Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT);

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2008/BTNMT); 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2008/BTNMT); 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: QCVN 05:2013/BTNMT;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt: QCVN 14: 2008/BTNMT;

Quy chuẩn tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT..

VI.7.2. Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch

Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường và xã hội

	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Vấn đề môi trường liên quan
	Mục tiêu môi trường và xã hội

	1
	Chất lượng môi trường nước

	-
	Chất lượng nước mặt 
	Ô nhiễm nguồn nước
	· Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT



	-
	Chất lượng nước ngầm
	Ô nhiễm nguồn nước
	Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2015/BTNMT

	2
	Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn

	-
	Chất lượng không khí
	Mức độ ô nhiễm không khí
	· Duy trì chất lượng không khí dưới mức QCVN 05:2013/BTNMT

· 

	-
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực đô thị
	· Duy trì mức độ tiếng ồn dưới mức QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Cây xanh cảnh quan
	Làm xáo trộn, phá vỡ các hệ sinh thái tự nhiên
	· - Bảo vệ hệ sinh thái còn lại

· - 90% phố được trồng cây, tăng tỷ lệ đất công viên ở khu vực trung tâm đô thị so với năm 2000 (Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia)

· - Tăng 30% so với năm 2010 (Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)

	4
	· Vệ sinh môi trường

	-
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải sinh hoạt 
	Đảm bảo nước thải sinh hoạt và đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT 

	-
	Quản lý chất thải rắn
	Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn không hợp vệ sinh
	· Đến năm 2020, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

	-
	Chất thải nguy hại
	Ô nhiễm từ chất thải nguy hại
	100% chất thải rắn y tế được thu gom để xử lý (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

	5
	Các vấn đề xã hội

	
	Dân số 
	Di dân đô thị và nông thôn

Mật độ dân số đô thị
	Giảm tỷ lệ tăng dân số

Giảm di dân từ nông thôn ra đô thị thông qua đô thị hóa nông thôn

	-
	Sức khỏe cộng đồng
	Các bệnh hô hấp

Các bệnh qua đường nước
	Giảm các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội;

Nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ y tế cho cộng đồng;

Cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng.

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 100% vào năm 2020 (chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030).


VI.7.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng

a. Hiện trạng chất lượng nước ngầm

Nguồn nước ngầm trên địa bàn toàn thị xã Duyên Hải được đánh giá dồi dào về trữ lượng. Tuy vậy, nếu tính đến năm 2020, tầm nhìn 2030, với trữ lượng hiện có là không đủ cung cấp nước sạch cho nhu cầu toàn vùng.

b. Hiện trạng môi trường không khí

Lượng khí thải từ các khu công nghiệp chưa được kiểm soát tốt.

c. Hiện trạng quản lý nước thải

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải tắm giặt, nước thải từ bếp ăn được thoát vào các mương rãnh quanh nhà, một phần thấm vào đất, một phần theo địa hình tự nhiên thoát vào mương, cống thoát nước mưa trên các trục giao thông chính thoát ra rạch. Riêng nước thải phân tiểu được xử lý bằng bể tự hoại nhưng đa số xây dựng không đúng quy cách, sau đó được thấm vào đất hoặc theo nước thải sinh hoạt thoát ra rạch. 

d. Nước mưa

Nước mưa tiêu thoát tự nhiên trên đồng ruộng và theo kênh mương thoát ra sông gần nhất như sông Ba Động,...

e. Hiện trạng quản lý chất thải rắn

Khu vực quy hoạch hiện nay chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh rất ít. Nhìn chung, chất thải rắn trong khu vực chưa được thu gom và xử lý tốt theo đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

f. Hiện trạng tài nguyên sinh học

Hiện trạng khu đất quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, sông rạch, kênh thủy lợi và một phần lớn đất dân cư hiện hữu. 

g. Sự cố môi trường:

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, trong tương lai khu vực xã Trường Long Hòa có nguy cơ ngập lụt, ô nhiễm sông ngòi, kênh rạch, mất cân bằng sinh thái nếu bị khai thác quá nhiều tài nguyên mà không khôi phục lại, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

VI.7.4. Định hướng đánh giá môi trường chiến lược

a. Hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường:

Bảo vệ chất lượng nước mặt trên địa bàn khu quy hoạch và khu vực xung quanh.

Bảo vệ môi trường không khí, cụ thể: Hàm lượng các chất độc hại trong không khí ở khu dân cư đạt QCVN 05: 2013/BTNMT.

Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn, cụ thể: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn là 100%.

Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt phát sinh, cụ thể: Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải là 100%.

Tăng diện tích đất cây xanh và đáp ứng tiện nghi môi trường.

Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch là 100%.

b. Các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị:

Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện:

Quy hoạch gìn giữ, trùng tu cải tạo đất tôn giáo hiện hữu. 

Quy hoạch hành lang cây xanh, công viên cây xanh bảo vệ môi trường đô thị.

Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đối với các quy hoạch giao thông, san đắp nền và cấp, thoát nước đều có tính đến việc thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường: 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4. Tăng cường việc sử dụng nhiên liệu sạch (xăng sinh học E5, khí thiên nhiên nén CNG, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, …) trong hoạt động giao thông theo Quyết định số 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát khí thải các phương tiện giao thông cơ giới (ít gây ô nhiễm). Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường đi nội bộ của khu vực quy hoạch.

Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải rắn: Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, vận động tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ, chôn lấp hợp vệ sinh. 

Kiểm soát ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt xử lý đạt QCVN 14:2009/BTNMT. Nước thải công nghiệp được các cơ sở sản xuất xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.

Xây dựng kế hoạch quản lý và giám sát chất lượng môi trường.

Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

VI.7.5. Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường; kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

a. Các giải pháp để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai
· Giải pháp quy hoạch:
Kiểm soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch cụ thể cho việc phát triển nông nghiệp.

Trong tương lai, do biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng làm xã Trường Long Hòa bị xâm ngập mặn ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân. Vì vậy, cần có các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên quy mô trên diện rộng.

· Chất lượng môi trường nước

Kiểm soát việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

Kiểm soát việc thu gom chất thải rắn tại các hộ gia đình để tránh tình trạng xả rác xuống kênh rạch.

Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bẩn chung với hệ thống thoát nước mưa tại các khu dân cư.

Kiểm soát xâm ngập mặn.

·  Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;
Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

Phương tiện giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.

Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại các tuyến giao thông có mật độ cao. 

· Quản lý chất thải

Trồng cây xanh công trình, cây xanh cách ly.

Khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn như: sản xuất phân compost, ủ kị khí rác để thu hồi năng lượng; 

Hạn chế sử dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn.

Chất thải rắn thải y tế và chất thải rắn nguy hại thực hiện theo quy chế quản lý chất thải rắn y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế và đảm bảo theo đúng Thông tư 12/2006/TT - BTNMT và Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT).

Bố trí mương thu nước rỉ rác quanh khu xử lý chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

Xây dựng tường bao quanh và nền xi măng. Tổ chức phân loại chất thải rắn thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom và vận chuyển về điểm tập kết chất thải rắn tạm thời tại mỗi điểm dân cư.

· Bãi rác:

Vị trí: Bãi tập kết rác nằm ở phía Bắc xã tại ấp Ba Động.

Công suất: 8,0 tấn/ngày 

Quy mô: ≥ 50 m² (chưa bao gồm diện tích cây xanh cách ly).

Bán kính phục vụ: <7km

Rác thải được thu gom về bãi rác tập kết rác ở ấp Ba Động chôn lấp tạm thời. Giai đoạn dài hạn rác thải được vận chuyễn về khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Long Hữu, huyện Duyên Hải.
b. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

Chủ đầu tư dựa vào quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lí nước thải cục bộ, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải. 

Thành phần nước thải sau khi xử lý được khống chế tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Cột B. Hệ thống khống chế tự động để kiểm tra lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sẽ được lắp đặt. Phương pháp này cho phép quản lý nồng độ đầu ra của các chất ô nhiễm từ hệ thống xử lý nước thải của khu quy hoạch.

Cơ quan chức năng cùng các ban ngành liên quan tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của đơn vị thiết kế để giám sát các hệ thống thu gom nước thải, thu gom chất thải rắn theo yêu cầu chung bảo vệ môi trường khu vực. 

Cơ quan quản lý môi trường Nhà nước sẽ thẩm định những hoạt động có liên quan tới môi trường của chủ đầu tư như hệ thống hạ tầng phục vụ, hệ thống thông thoáng và các hệ thống xử lý môi trường, phòng chống sự cố.

Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh…

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị sản xuất, hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường và hệ thống ngăn ngừa sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tổ chức giám sát chất thải đạt các quy chuẩn môi trường từ 1-2 lần/năm.
CHƯƠNG VII:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
VII.1. KẾT LUẬN

VII.2. KIẾN NGHỊ

VII.1. Kết luận

Việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Trường Long Hòa – Thị xã Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh là thật sự cần thiết, mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, sự phát triển của địa phương nói riêng và của toàn thị xã nói chung.

Quy hoạch này góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển đô thị, đảm bảo theo đúng các định hướng đã đề ra. Ngoài ra, việc lập quy hoạch còn tạo ra những tác động cho khu vực như sau:

+ Tạo động lực phát triển chung cho toàn khu vực;

+ Phục vụ tốt công tác quản lý đô thị, hạn chế sự phát triển tự phát;

+ Phát triển, nối kết đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.
VII.2. Kiến Nghị

Kính đề nghị UBND thị xã Duyên Hải cùng các Phòng, Ban có liên quan xem xét, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Trường Long Hòa để phục vụ cho việc quản lý và lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng.[image: image28.png]
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